	
	

	
	


TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
TÊN NGHỀ: MỘC MỸ NGHỆ
Năm 2019

GIỚI THIỆU

Căn cứ Luật việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 56/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề mộc mỹ nghệ được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề được ban hành kèm theo Quyết định số Số: 05/2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và được bổ sung, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật thực tế phù hợp với yêu cầu thực tiễn sản xuất.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề mộc mỹ nghệ đề cập tới những chuẩn mực tối thiểu, tốt nhất đã được thống nhất để thực hiện các công việc trong lĩnh vực. Tiêu chuẩn này đã xác định rõ mức độ những kiến thức, kỹ năng mà người lao động cần biết và làm được cũng như cách thức thực hiện công việc của họ để có thể hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề mộc mỹ nghệ được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực và phù hợp để sử dụng tại:

· Các đơn vị, doanh nghiệp trong việc sử dụng, bồi dưỡng nâng cao năng lực của người lao động.

· Các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trong việc thiết kế, xây dựng chương trình theo các trình độ đào tạo.

· Các cơ quan quản lý nhân lực và doanh nghiệp trong việc đánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho người lao động.

MÔ TẢ NGHỀ

Nghề Mộc mỹ nghệ là một nghề truyền thống ở Việt Nam, sản phẩm của nghề được làm từ các nguyên vật liệu gỗ tự nhiên khi công nghệ chế biến gỗ phát triển thì sản phẩm của nghề được sản xuất từ ván nhân tạo kết hợp với nguyên vật liệu và phụ kiên khác. 

Những người làm nghề mộc mỹ nghệ là những người vận dụng kiến thức, kỹ năng vào làm việc trong các doanh nghiệp, công ty, đơn vị sử dụng lao động sản xuất các sản phẩm làm từ gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp kết hợp với một số nguyên, phụ liệu khác thông qua sử dụng dụng cụ thủ công, máy móc  kết hợp với bàn tay khéo léo của người thợ sản xuất ra sản phẩm nh​ư gi​ường, tủ, bàn, ghế... làm đẹp cho không gian nội thất.

Vị trí làm việc trong nghề:

- Thiết kế mẫu

- Chuẩn bị nguyên vật liệu

- Pha phôi

- Gia công mặt phẳng

- Gia công mặt cong

- Gia công mộng và lỗ mộng

- Ghép ván 

- Tiện gỗ

- Lắp ráp sản phẩm

- Gia công ghế

- Gia công bàn

- Gia công giường

- Gia công tủ

- Trang trí bề mặt sản phẩm

Người học sau khi tốt nghiệp nghề mộc mỹ nghệ có thể làm việc tại các công ty, doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ, đồ gỗ mỹ nghệ hoặc tự tổ chức sản xuất tại các gia đình ở các địa phương hoặc tại các làng nghề. 

+ Công nhân kỹ thuật nghề Mộc 

+ Kỹ thuật viên, giáo viên nghề Mộc;

+ Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm mộc.

Trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ cho nghề mộc mỹ nghệ:

X​ưởng sản xuất, bãi tập kết nguyên vật liệu, kho để chứa đựng và bảo quản sản phẩm;

Các loại máy móc để phục vụ công việc gia công sản phẩm: máy c​ưa đĩa, máy bào thẩm, bào cuốn, máy phay, máy khoan, máy đánh nhẵn...

Các loại dụng cụ thủ công: cưa, bào, đục, …
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, cần phải đảm bảo các điều kiện làm việc thiết yếu như: kiến trúc nhà xưởng và quy hoạch mặt bằng xưởng hợp lý, các loại máy, thiết bị, dụng cụ phù hợp với tiêu chuẩn của từng công việc để đảm bảo cường độ làm việc đảm bảo các quy định về an toàn và sức khỏe cho người lao động.
DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC CỦA NGHỀ

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM02
	Mài lưỡi cưa đĩa

	3
	CM03
	Mài lưỡi cưa vòng lượn

	4
	CM04
	Mài lưỡi dao máy bào

	5
	CM05
	Chọn nguyên liệu

	6
	CM06
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa

	7
	CM07
	Tháo, lắp căn chỉnh lưỡi cưa vòng lượn

	8
	CM08
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào thẩm

	9
	CM09
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào cuốn

	10
	CM10
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào 2 mặt

	11
	CM11
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào 4 mặt

	12
	CM12
	Vận hành máy cưa đĩa cầm tay

	13
	CM13
	Vận hành máy bào cầm tay

	14
	CM14
	Vận hành máy phay cầm tay

	15
	CM15
	Vận hành máy khoan cầm tay

	16
	CM16
	Vận hành máy cưa đĩa

	17
	CM17
	Vận hành máy cưa vòng lượn

	18
	CM18
	Vận hành máy bào thẩm

	19
	CM19
	Vận hành máy bào cuốn

	20
	CM20
	Vận hành máy bào 2 mặt

	21
	CM21
	Vận hành máy bào 4 mặt

	22
	CM22
	Vận hành máy truốt song tròn

	23
	CM23
	Vận hành máy khoan

	24
	CM24
	Vận hành máy đục lỗ mộng vuông

	25
	CM25
	Vận hành máy phay mộng

	26
	CM26
	Vận hành máy gia công mặt cong bằng CNC

	27
	CM27
	Vận hành máy gia công mối ghép mộng bằng CNC

	28
	CM28
	Vận hành máy chà nhám thùng

	29
	CM29
	Vận hành máy chà nhám cạnh

	30
	CM30
	Vận hành máy tiện đẩy tay

	31
	CM31
	Vận hành máy tiện CNC

	32
	CM32
	Vận hành máy dán cạnh

	33
	CM33
	Bảo dưỡng máy

	34
	CM34
	Gia công mối ghép mộng bằng dụng cụ thủ công

	35
	CM35
	Ghép ván theo chiều rộng

	36
	CM36
	Ghép ván theo chiều dài

	37
	CM37
	Lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm

	38
	CM38
	Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm

	39
	CM39
	Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm

	40
	CM40
	Xử lý màu gỗ

	41
	CM41
	Pha sơn

	42
	CM42
	Phun sơn 

	43
	CM43
	Đánh giá, phân loại, đóng gói sản phẩm

	44
	CM44
	Xác định sản phẩm thiết kế 

	45
	CM45
	Vẽ phác thảo mẫu

	46
	CM46
	Vẽ hình chiếu vuông góc

	47
	CM47
	Vẽ hình cắt, mặt cắt

	48
	CM48
	Vẽ bóc tách, kết cấu chi tiết

	49
	CM49
	Vẽ mô phỏng 3D


CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: PHA PHÔI

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 2

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM02
	Mài lưỡi cưa đĩa

	3
	CM03
	Mài lưỡi cưa vòng lượn

	4
	CM04
	Mài lưỡi dao máy bào

	5
	CM05
	Chọn nguyên liệu

	6
	CM06
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa

	7
	CM07
	Tháo, lắp căn chỉnh lưỡi cưa vòng lượn

	8
	CM08
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào thẩm

	9
	CM09
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào cuốn

	10
	CM10
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào 2 mặt

	11
	CM11
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào 4 mặt

	12
	CM12
	Vận hành máy cưa đĩa cầm tay

	13
	CM13
	Vận hành máy bào cầm tay

	14
	CM14
	Vận hành máy phay cầm tay

	15
	CM15
	Vận hành máy khoan cầm tay

	16
	CM16
	Vận hành máy cưa đĩa

	17
	CM17
	Vận hành máy cưa vòng lượn


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIA CÔNG MẶT PHẲNG – MẶT CONG

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 2

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM04
	Mài lưỡi dao máy bào

	3
	CM05
	Chọn nguyên liệu

	4
	CM18
	Vận hành máy bào thẩm

	5
	CM19
	Vận hành máy bào cuốn

	6
	CM20
	Vận hành máy bào 2 mặt

	7
	CM21
	Vận hành máy bào 4 mặt

	8
	CM22
	Vận hành máy truốt song tròn

	9
	CM23
	Vận hành máy khoan

	10
	CM24
	Vận hành máy đục lỗ mộng vuông

	12
	CM25
	Vận hành máy phay mộng

	13
	CM26
	Vận hành máy gia công mặt cong bằng CNC


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIA CÔNG MỐI GHÉP MỘNG 

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 2

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc


	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM06
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa

	3
	CM07
	Tháo, lắp căn chỉnh lưỡi cưa vòng lượn

	4
	CM08
	Vận hành máy cưa đĩa cầm tay

	5
	CM13
	Vận hành máy phay cầm tay

	6
	CM15
	Vận hành máy khoan cầm tay

	7
	CM16
	Vận hành máy cưa đĩa

	8
	CM17
	Vận hành máy cưa vòng lượn

	9
	CM18
	Vận hành máy truốt song tròn

	10
	CM23
	Vận hành máy khoan

	11
	CM24
	Vận hành máy đục lỗ mộng vuông

	12
	CM25
	Vận hành máy phay mộng

	13
	CM26
	Vận hành máy gia công mặt cong bằng CNC

	14
	CM27
	Vận hành máy gia công mối ghép mộng bằng CNC


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: LẮP RÁP SẢN PHẨM

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 3

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM37
	Lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm

	3
	CM38
	Lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm

	4
	CM39
	Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: HOÀN THIỆN BỀ MẶT SẢN PHẨM

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 3

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM28
	Vận hành máy chà nhám thùng

	3
	CM29
	Vận hành máy chà nhám cạnh

	4
	CM30
	Vận hành máy tiện đẩy tay

	5
	CM31
	Vận hành máy tiện CNC

	6
	CM32
	Vận hành máy dán cạnh

	7
	CM33
	Bảo dưỡng máy

	8
	CM34
	Gia công mối ghép mộng bằng dụng cụ thủ công

	9
	CM35
	Ghép ván theo chiều rộng

	10
	CM36
	Ghép ván theo chiều dài

	11
	CM37
	Lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm

	12
	CM38
	Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm

	13
	CM39
	Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm

	14
	CM40
	Xử lý màu gỗ

	15
	CM41
	Pha sơn

	16
	CM42
	Phun sơn 


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIA CÔNG SẢN PHẨM MỘC BẰNG GỖ TỰ NHIÊN
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 3

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn

	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM02
	Mài lưỡi cưa đĩa

	3
	CM03
	Mài lưỡi cưa vòng lượn

	4
	CM04
	Mài lưỡi dao máy bào

	5
	CM05
	Chọn nguyên liệu

	6
	CM06
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa

	7
	CM07
	Tháo, lắp căn chỉnh lưỡi cưa vòng lượn

	8
	CM08
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào thẩm

	9
	CM09
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào cuốn

	10
	CM10
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào 2 mặt

	11
	CM11
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao máy bào 4 mặt

	12
	CM12
	Vận hành máy cưa đĩa cầm tay

	13
	CM13
	Vận hành máy bào cầm tay

	14
	CM14
	Vận hành máy phay cầm tay

	15
	CM15
	Vận hành máy khoan cầm tay

	16
	CM16
	Vận hành máy cưa đĩa

	17
	CM17
	Vận hành máy cưa vòng lượn

	18
	CM18
	Vận hành máy bào thẩm

	19
	CM19
	Vận hành máy bào cuốn

	20
	CM20
	Vận hành máy bào 2 mặt

	21
	CM21
	Vận hành máy bào 4 mặt

	22
	CM22
	Vận hành máy truốt song tròn

	23
	CM23
	Vận hành máy khoan

	24
	CM24
	Vận hành máy đục lỗ mộng vuông

	25
	CM25
	Vận hành máy phay mộng

	26
	CM26
	Vận hành máy gia công mặt cong bằng CNC

	27
	CM27
	Vận hành máy gia công mối ghép mộng bằng CNC

	28
	CM28
	Vận hành máy chà nhám thùng

	29
	CM29
	Vận hành máy chà nhám cạnh

	30
	CM30
	Vận hành máy tiện đẩy tay

	31
	CM31
	Vận hành máy tiện CNC

	32
	CM33
	Bảo dưỡng máy

	33
	CM34
	Gia công mối ghép mộng bằng dụng cụ thủ công

	34
	CM35
	Ghép ván theo chiều rộng

	35
	CM36
	Ghép ván theo chiều dài

	36
	CM37
	Lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm

	37
	CM38
	Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm

	38
	CM39
	Đánh nhẵn bề mặt sản phẩm

	39
	CM40
	Xử lý màu gỗ

	40
	CM41
	Pha sơn

	41
	CM42
	Phun sơn 

	42
	CM43
	Đánh giá, phân loại, đóng gói sản phẩm

	43
	CM44
	Xác định sản phẩm thiết kế 

	44
	CM45
	Vẽ phác thảo mẫu

	45
	CM46
	Vẽ hình chiếu vuông góc

	46
	CM47
	Vẽ hình cắt, mặt cắt

	47
	CM48
	Vẽ bóc tách, kết cấu chi tiết

	48
	CM49
	Vẽ mô phỏng 3D


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: GIA CÔNG SẢN PHẨM MỘC BẰNG VÁN NHÂN TẠO
BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 3

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực



	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ


	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn

	1
	CM01
	Mài dụng cụ thủ công

	2
	CM05
	Chọn nguyên liệu

	3
	CM06
	Tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa

	4
	CM12
	Vận hành máy cưa đĩa cầm tay

	5
	CM15
	Vận hành máy khoan cầm tay

	6
	CM16
	Vận hành máy cưa đĩa

	7
	CM23
	Vận hành máy khoan

	8
	CM25
	Vận hành máy phay mộng

	9
	CM32
	Vận hành máy dán cạnh

	10
	CM33
	Bảo dưỡng máy

	11
	CM35
	Ghép ván theo chiều rộng

	12
	CM36
	Ghép ván theo chiều dài

	13
	CM37
	Lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm

	14
	CM38
	Lắp ráp hoàn thiện sản phẩm

	15
	CM43
	Đánh giá, phân loại, đóng gói sản phẩm

	16
	CM44
	Xác định sản phẩm thiết kế 

	17
	CM45
	Vẽ phác thảo mẫu

	18
	CM46
	Vẽ hình chiếu vuông góc

	19
	CM47
	Vẽ hình cắt, mặt cắt

	20
	CM48
	Vẽ bóc tách, kết cấu chi tiết

	21
	CM49
	Vẽ mô phỏng 3D


TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM: THIẾT KẾ SẢN PHẨM MỘC

BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ: BẬC 4

	TT
	Mã số 
	Tên đơn vị năng lực

	
	Các năng lực cơ bản 

	1
	CB01
	Giao tiếp tại nơi làm việc

	2
	CB02
	Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động tại nơi làm việc

	3
	CB03
	Thực hiện những quy tắc bảo vệ môi trường bền vững trong công việc 

	4
	CB04
	Làm việc nhóm

	5
	CB05
	Làm việc độc lập

	
	
	Các năng lực chung

	1
	CC01
	Sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

	2
	CC02
	Nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

	3
	CC03
	Nhận biết các loại ván nhân tạo

	4
	CC04
	Đọc bản vẽ thiết kế

	5
	CC05
	Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp

	6
	CC06
	Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

	7
	CC07
	Thực hiện nhiệm vụ

	8
	CC08
	Tổ chức nơi làm việc, thực hiện 5S

	9
	CC09
	Giải quyết nhiệm vụ phát sinh

	10
	CC10
	Kết thúc ca làm việc

	11
	CC11
	Tiếp nhận và xử lý theo yêu cầu của khách hàng

	
	
	Các năng lực chuyên môn


	1
	CM44
	Xác định sản phẩm thiết kế 

	2
	CM45
	Vẽ phác thảo mẫu

	3
	CM46
	Vẽ hình chiếu vuông góc

	4
	CM47
	Vẽ hình cắt, mặt cắt

	5
	CM48
	Vẽ bóc tách, kết cấu chi tiết

	6
	CM49
	Vẽ mô phỏng 3D



CÁC ĐƠN VỊ NĂNG LỰC

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GIAO TIẾP TẠI NƠI LÀM VIỆC
MÃ SỐ: CB01

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết để phát triển các kỹ năng giao tiếp cơ bản tại nơi làm việc thông qua việc ghi nhận và truyền đạt thông tin cụ thể, đáp ứng yêu cầu công việc.

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực cơ bản áp dụng tất cả các cho các vị trí việc làm.

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xác định quy định giao tiếp tại nơi làm việc

1.1. Xác định các yêu cầu giao tiếp của tổ chức và quy định nơi làm việc với sự hỗ trợ từ những người thích hợp;

1.2. Xác định các cách giao tiếp phù hợp với người giám sát và đồng nghiệp;

1.3. Tìm hiểu các phương pháp và sử dụng công cụ giao tiếp phù hợp nhất cho công việc.

2. Giao tiếp tại nơi làm việc

2.1. Sử dụng hiệu quả các câu hỏi, các kỹ năng nghe và nói tích cực để thu thập và truyền tải thông tin;

2.2. Sử dụng hành vi phi ngôn ngữ ở thời điểm phù hợp;

2.3. Khuyến khích, ghi nhận và hành động dựa trên phản hồi mang tính xây dựng.

3. Xây dựng tài liệu ban đầu

3.1. Xác định các bước và định dạng liên quan đến tài liệu;

3.2. Tài liệu ban đầu cần được phê duyệt, đảm bảo thông tin được viết rõ ràng, chính xác trong khoảng thời gian nhất định;

3.3. Đảm bảo tài liệu đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu về kiểu, định dạng, ...;

3.4. Tiếp nhận phản hồi hoặc sự trợ giúp để phát triển kỹ năng giao tiếp.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

· Rà soát thông tin bằng văn bản để xác định các yêu cầu và quy định giao tiếp của tổ chức;

· Tạo các văn bản đơn giản bằng cách sử dụng ngữ pháp, chính tả và dấu chấm câu phù hợp theo các tiêu chuẩn của tổ chức;

· Xem lại các văn bản về tính chính xác và tuân thủ các yêu cầu của tổ chức;

· Đặt câu hỏi và lắng nghe để lấy thông tin phản hồi;

· Nghe và làm theo hướng dẫn;

· Tìm hiểu các chính sách và quy trình của tổ chức và thực hiện đúng vai trò của mình;

· Phát triển các kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò của mình bằng cách tìm kiếm và hành động dựa trên phản hồi;

· Tìm cách hợp tác với những người khác để đạt được kết quả trong từng công việc

· Sử dụng các thiết bị kỹ thuật số để khai thác dữ liệu theo hướng dẫn.

Kiến thức thiết yếu

· Các chính sách, kế hoạch và yêu cầu của tổ chức liên quan đến các tiêu chuẩn về giao tiếp tại nơi làm việc;

· Các kiểu giao tiếp khác nhau;

· Các kỹ năng nói, những cử chỉ phi ngôn ngữ khi giao tiếp.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Thiết bị văn phòng;

· Nguồn lực kinh doanh;

· Chính sách và quy định làm việc liên quan đến giao tiếp;

· Nghiên cứu tình huống vànếu có thể là các tình huống thực tế;

· Tương tác với người khác.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Phỏng vấn;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong một môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động sử dụng kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tại nơi làm việc và bao gồm quyền truy cập vào:

· Thiết bị văn phòng;

· Nguồn lực kinh doanh;

· Chính sách và quy trình làm việc liên quan đến giao tiếp;

· Nghiên cứu tình huống và, nếu có thể là các tình huống thực tế;

· Tương tác với người khác.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC AN TOÀN LAO ĐỘNG TẠI NƠI LÀM VIỆC

MÃ SỐ: CB02

Đơn vị năng lực này liên quan đến việc tuân thủ nguyên tắc an toàn lao động cơ bản và khẩn cấp nhằm góp phần bảo đảm an toàn nơi làm việc cho người lao động và khách hàng. Nó bao gồm những nhân tố an toàn liên quan đến: công việc làm bằng chân tay; sử dụng các thiết bị bảo hộ cá nhân; thiết bị hỏng hóc; lưu trữ, xử lý những hàng hóa và chất nguy hiểm; xác định thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực cơ bản áp dụng tất cả các cho các vị trí việc làm

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Làm việc an toàn

1.1. Thực hiện theo các quy trình và hướng dẫn an toàn được cung cấp khi làm việc

1.2. Tiến hành kiểm tra hệ thống và kiểm tra thiết bị trước khi làm việc

1.3. Làm theo các quy trình làm việc để ứng phó với các sự cố khẩn cấp

2. Thực hiện các yêu cầu về an toàn lao động

2.1. Xác định những người có trách nhiệm để đưa ra những bất cập về sự an toàn ở nơi làm việc

2.2. Xác định các mối nguy hiểm hiện có và tiềm ẩn tại nơi làm việc, báo cáo cho những người có trách và ghi lại chúng theo quy định ở nơi làm việc

2.3. Xác định, thực hiện các thủ tục và hướng dẫn làm của cấp trên

2.4. Xác định và báo cáo các sự cố khẩn cấp và thương tích cho người có trách nhiệm theo thủ tục ở nơi làm việc

2.5. Xác định người chịu trách nhiệm và nhiệm vụ của họ đối với khu vực làm việc của mình

3. Tham gia vào các quy trình tư vấn về an toàn và đảm bảo sức khỏe tại nơi làm việc

3.1. Đóng góp cho các cuộc họp, các đợt kiểm tra và các hoạt động tư vấn khác về an toàn và đảm bảo sức khỏe tại nơi làm việc;

3.2. Phổ biến vấn để về an toàn và đảm bảo sức khỏe tại nơi làm việc cho những người khác theo quy định của tổ chức;

3.3. Thực hiện các biện pháp để loại bỏ mối nguy hiểm và giảm rủi ro tại nơi làm việc.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

· Xác định và giải thích thông tin liên quan đến an toàn và các sự cố khẩn cấp;

· Trong các báo cáo cung cấp thông tin thực tế, sử dụng cấu trúc và ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và điều kiện;

· Trong các báo cáo, mô tả, ý kiến ​​và giải thích, sử dụng cấu trúc và ngôn ngữ phù hợp với đối tượng và điều kiện;

· Trích xuất các dẫn chứng cụ thể từ các báo cáo, mô tả, ý kiến ​​và giải thích;

· Chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các yêu cầu pháp lý về an toàn và đảm bảo sức khỏe tại nơi làm việc;

· Theo dõi các cách thức và thủ tục liên quan đến vai trò của mình;

· Tìm kiếm sự trợ giúp từ những người khác khi các vấn đề về an toàn nằm ngoài phạm vi trách nhiệm của mình;

· Lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo sức khỏe và an toàn;

· Chọn và thực hiện các công việc từ các thủ tục đã có.

Kiến thức thiết yếu

· Những lưu ý an toàn sức khỏe nghề nghiệp của hoạt động kinh doanh và quan hệ khách hàng;

· Quy trình khẩn cấp và an toàn nơi làm việc;

· Quy trình báo cáo máy móc và thiết bị hỏng hóc;

· Quy định an toàn sức khỏe nghề nghiệp, yêu cầu về an toàn cá nhân, thiết bị và vật liệu;

· Thực hành và lý thuyết xử lý an toàn công việc chân tay;

· Vị trí và áp dụng thiết bị phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc;

· Quá trình xử lý hàng hóa nguy hiểm và hóa chất độc hại;

· Quy trình báo cáo tại nơi làm việc;

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Chính sách của các tổ chức có liên quan, quy trình vận hành và nội quy làm việc chuẩn

· Quy định, quy tắc làm việc có liên quan

· Công cụ, thiết bị và nguồn lực tại nơi làm việc

· Thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với vai trò và khu vực làm việc.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Phỏng vấn;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

· Thực hành tại nơi sản xuất;

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong một môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán trong việc thực hiện nhiệm vụ sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc và bao gồm quyền truy cập vào:

· Chính sách của các tổ chức có liên quan, quy trình vận hành và nội quy làm việc chuẩn

· Quy định, quy tắc làm việc có liên quan

· Công cụ, thiết bị và nguồn lực tại nơi làm việc

· Thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với vai trò và khu vực làm việc.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LÀM VIỆC NHÓM

MÃ SỐ: CB04

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để một người làm nghề có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường nhóm. Nó bao gồm việc xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc, đóng góp vào các hoạt động chung của nhóm và xử lý các vấn đề, mâu thuẫn phát sinh trong khi làm việc trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng giữa những thành viên trong nhóm.

Đây là đơn vị năng lực cơ bản, áp dụng cho tất cả các vị trí việc làm.

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xây dựng mối quan hệ hiệu quả tại nơi làm việc


1.1. Xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân trong mối quan hệ với các thành viên trong nhóm/bộ phận;

1.2. Thực hiện công việc theo hướng xây dựng sự hợp tác và mối quan hệ tích cực;

1.3. Khuyến khích, ghi nhận và hành động dựa trên phản hồi từ thành viên khác trong nhóm/bộ phận.

2. Đóng góp vào hoạt động của nhóm/bộ phận


2.1. Hỗ trợ các thành viên trong nhóm/bộ phận để đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra; 

2.2. Đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của nhóm/bộ phận theo yêu cầu của đơn vị;

2.3. Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với nhóm/bộ phận nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

3. Xử lý hiệu quả các vấn đề và mâu thuẫn

3.1. Tôn trọng sự khác biệt về giá trị và niềm tin cá nhân cũng như tầm quan trọng của chúng trong xây dựng các mối quan hệ;

3.2. Xác định sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa trong phong cách giao tiếp để xử lý một cách thích hợp

3.3. Xác định các vấn đề và mâu thuẫn xảy ra tại nơi làm việc;

3.4. Tìm kiếm sự trợ giúp của thành viên trong nhóm/bộ phận khi có vấn đề hay mâu thuẫn nảy sinh.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

· Xác định mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức;

· Xác định vai trò và mục tiêu của nhóm;

· Tôn trọng vai trò và trách nhiệm riêng trong các hoạt động của nhóm;

· Công nhận và tôn trọng vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong nhóm;

· Báo cáo những mối quan hệ trong phạm vi nhóm;

· Tham gia giải quyết bất đồng giữa các thành viên trong nhóm;

· Liên lạc và tương tác với các thành viên trong nhóm;

· Hợp tác trong những hoạt động công việc của nhóm;

· Tôn trọng bình đẳng, hòa bình và công tâm trong nhóm;

· Thực hiện nhiệm vụ được giao theo phương thức làm việc nhóm;

· Làm việc một cách an toàn;

· Đề xuất cải thiện làm việc nhóm.

Kiến thức thiết yếu

· Quy trình, tiêu chuẩn và chính sách về làm việc nhóm theo những yêu cầu của ngành;

· Mục đích và mục tiêu của tổ chức;

· Vai trò và mục tiêu của nhóm;

· Vai trò và trách nhiệm của cá nhân trong nhóm;

· Quy trình giải quyết bất đồng;

· Hình thức và thực hành giao tiếp;

· Vai trò và quy định ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm;

· Áp dụng các phương thức giao tiếp hiệu quả trong môi trường nhóm;

· Tiêu chuẩn đạo đức và hành vi của các thành viên trong nhóm.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Quy tắc ứng xử của đơn vị;

· Mô tả công việc và sắp xếp nhân viên;

· Hướng dẫn kiểm soát các nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc;

· Thông tin phản hồi từ giám sát viên và đồng nghiệp.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc, kèm theo đánh giá các kiến thức nền tảng. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực.

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát, thu thập chứng cứ thực hiện công việc trong nhóm thông qua:

· Bài tập kiểu dự án;

· Mô phỏng tình huống;

· Phỏng vấn;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

· Thuyết trình kế hoạch của người được sát hạch nhằm cải thiện hiệu quả làm việc nhóm.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LÀM VIỆC ĐỘC LẬP

MÃ SỐ: CB05

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để người lao động làm việc độc lập hoàn thành tốt công việc được giao.

Đây là đơn vị năng lực cơ bản, áp dụng cho tất cả các vị trí việc làm.

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xác định nội dung công việc

1.1. Xác định được trách nhiệm và nhiệm vụ của bản thân đối với công việc được giao

1.2. Thực hiện đúng nội dung công việc, đúng quy trình và tiến độ được giao

1.3. Lắng nghe sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên

1.4. Chia sẻ thông tin liên quan tới công việc với cấp trên nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu đã đề ra.

2. Xử lý hiệu quả công việc

2.1. Thực hiện đúng nội dung công việc theo sự hướng dẫn

3.2. Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện công việc

3.3. Xử lý được những tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

3.4. Đánh giá được kết quả thực hiện công việc của mình

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

· Xác định vai trò và nhiệm vụ của bản thân;

· Xác định mục tiêu trong việc thực hiện công việc;

· Tôn trọng vai trò, trách nhiệm của các thành viên liên quan;

· Thực hiện độc lập nhiệm vụ được giao đảm bảo hiệu quả, an toàn;

· Báo cáo kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc vời cấp trên;

· Đề xuất cải thiện phương thức làm việc đạt hiệu quả. 

Kiến thức thiết yếu

· Quy trình, tiêu chuẩn và chính sách về làm việc theo những yêu cầu của nghề;

· Vai trò và trách nhiệm của cá nhân;

· Quy trình thực hiện công việc;

· Tiêu chí đánh giá chất lượng kết quả thực hiện công việc;

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư liên quan đến nội dung công việc;

· Mô tả công việc, tiến trình thực hiện công việc;

· Hướng dẫn kiểm soát các nguy cơ, rủi ro tại nơi làm việc;

· Thông tin phản hồi từ giám sát viên và đồng nghiệp.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực.

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

· Quan sát, thu thập chứng cứ thực hiện độc lập công việc thông qua:

· Bài tập thực hành;

· Mô phỏng tình huống;

· Phỏng vấn;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

· Thuyết trình kế hoạch của người được sát hạch nhằm cải thiện hiệu quả làm việc độc lập.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

MÃ SỐ: CC01

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để sử dụng và khai thác các ứng dụng xử lý văn bản, bao gồm soạn thảo văn bản, định dạng tài liệu, tạo bảng, in ấn,…

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chung, áp dụng cho tất cả các cho các vị trí việc làm của nghề 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Tuân thủ các phương thức hoạt động an toàn tại nơi làm việc

1.1. Sử dụng các phương pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc;

1.2. Tổ chức, sắp xếp khu vực làm việc để đảm bảo môi trường làm việc tiện lợi.

2. Tạo văn bản

2.1. Mở ứng dụng xử lý văn bản, tạo văn bản và thêm dữ liệu theo yêu cầu;

2.2. Sử dụng soạn thảo mẫu văn bản theo yêu cầu;

2.3. Sử dụng các công cụ định dạng đơn giản khi tạo văn bản;

2.4. Sử dụng excel để lập bảng, tính toán;

2.4. Lưu văn bản vào thư mục.

3. Tùy chỉnh cài đặt cơ bản

3.1. Điều chỉnh bố cục trang để đáp ứng các yêu cầu;

3.2. Mở và xem các thanh công cụ khác nhau;

3.3. Thay đổi định dạng phông chữ cho phù hợp với mục đích;

3.4. Thay đổi căn chỉnh và khoảng cách dòng theo yêu cầu;

3.5. Căn chỉnh lề cho phù hợp với mục đích;

3.6. Mở và chuyển đổi giữa các văn bản.

4. Định dạng văn bản

4.1. Sử dụng các tính năng định dạng và kiểu dáng theo yêu cầu;

4.2. Đánh dấu và sao chép nội dung từ một vùng khác trong văn bản hoặc từ một văn bản đang mở khác;

4.3. Chèn đầu trang và chân trang;

4.4. Lưu văn bản ở định dạng tệp khác;

4.5. Lưu và đóng văn bản vào thiết bị lưu trữ.

5. Tạo bảng

5.1. Chèn bảng vào văn bản;

5.2. Thay đổi các ô theo yêu cầu;

5.3. Chèn và xóa các cột và dòng khi cần thiết;

5.4. Sử dụng các công cụ định dạng theo yêu cầu.

6. Thêm hình ảnh

6.1. Chèn hình ảnh thích hợp vào văn bản và tùy chỉnh khi cần thiết;

6.2. Thay đổi vị trí kích thước hình ảnh để đáp ứng yêu cầu định dạng văn bản.

7. In tài liệu

7.1. Xem trước văn bản ở chế độ xem trước bản in;

7.2. Chọn cài đặt in cơ bản;

7.3. In văn bản hoặc một phần văn bản từ máy in.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

· Giải thích yêu cầu cụ thể để xác định và hoàn thành công việc cần thiết;

· Chuẩn bị nội dung đơn giản kết hợp với yêu cầu định dạng;

· Đưa một số trách nhiệm cá nhân để tuân thủ các yêu cầu;

· Lập kế hoạch cho những công việc thường xuyên để có kết quả tốt nhất;

· Giải thích mục đích và chức năng cụ thể của các thiết bị kỹ thuật số phổ biến;

· Soạn thảo, in ấn được văn bản theo đúng mẫu;

· Lập bảng tính và in ấn trong excel.
Kiến thức thiết yếu

· Các thủ tục và hướng dẫn liên quan đến sức khỏe, an toàn tại nơi làm việc;

· Tạo, mở và truy xuất văn bản;

· Định dạng văn bản theo yêu cầu;

· Lưu và in văn bản;
· Các yêu cầu về định dạng, biểu mẫucủa tổ chức.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

· Máy tính cá nhân và máy in;
· Phần mềm xử lý văn bản hiện đang được sử dụng trong ngành;

· Tài liệu nêu chi tiết hướng dẫn về các phương thức hoạt động an toàn tại nơi làm việc;

· Dữ liệu phù hợp để sử dụng với các gói xử lý văn bản.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

· Thực hành trên máy tính.

Điều kiện đánh giá

· Máy tính cá nhân và máy in;

· Phần mềm xử lý văn bản hiện đang được sử dụng trong ngành;

· Tài liệu nêu chi tiết hướng dẫn về các phương thức hoạt động an toàn tại nơi làm việc;

· Dữ liệu phù hợp để sử dụng với các gói xử lý văn bản.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI GỖ THÔNG DỤNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA GỖ

MÃ SỐ: CC02

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để nhận biết một số loại gỗ thông dụng và đặc điểm cơ bản của gỗ

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chung, áp dụng cho tất cả các cho các vị trí việc làm của nghề 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Dụng cụ và nguyên liệu vật liệu


- Kính núp, dao gọt


- Các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ thành phẩm


- Mẫu đối chứng

2. Xác định loại gỗ


- Màu sắc, mùi vị gỗ


- Vân thớ gỗ


- Vòng năm của gỗ


- Gỗ giác, gỗ lõi, gỗ sớm, gỗ muộn


- Tên gỗ, nhóm gỗ

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

- Phân biệt các khuyết tật của gỗ;

- Phân biệt gỗ giác, gỗ lõi;

- Phân biệt gỗ sớm, gỗ muộn;

- Nhận biết vòng năm của gỗ trên các mặt cắt;

- Nhận biết tên gọi theo nhóm gỗ;

Kiến thức thiết yếu

-Cấu tạo thô đại của một số loại gỗ thông dụng;

-Các loại khuyết tật của gỗ;

- Hiện tượng co rút và giãn nở của gỗ;

- Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ học của gỗ.

ĐIỀU KIÊN THỰC HIỆN


- Kính núp, dao gọt


- Các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ thành phẩm


- Mẫu đối chứng

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

· Thực hành nhận biết tại hiện trường.

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động sử dụng kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tại nơi làm việc và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Kính núp, dao gọt;


- Các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ thành phẩm;


- Mẫu đối chứng.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: NHẬN BIẾT CÁC LOẠI VÁN NHÂN TẠO

MÃ SỐ: CC03

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để nhận biết các loại ván nhân tạo 

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chung, áp dụng cho tất cả các cho các vị trí việc làm của nghề 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Dụng cụ và nguyên liệu vật liệu


- Các loại ván nhân tạo: ván sợi, ván dăm, ván dán, ván ghép thanh, các loại ván lạng;


- Mẫu đối chứng.

2. Xác định các loại ván nhân tạo


- Đặc điểm của ván nhân tạo;


- Tính chất vật lý, tính chất cơ học của các loại ván;


- Công dụng của các lại ván nhân tạo;


- Tên gọi của từng loại ván nhân tạo.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

Kỹ năng quan trọng

- Hình dạng, kích thước ván nhân tạo;

-Xác định tên gọi của ván nhân tạo;

- Ứng dụng các loại ván nhân tạo vào trong sản xuất sản phẩm mộc.

Kiến thức thiết yếu

-Quy trình sản xuất ván nhân tạo;

- Đặc điểm cơ bản của từng loại ván nhân tạo;

- Tính chất vật lý, tính chất cơ học của các loại ván;

- Công dụng của các loại ván nhân tạo.

ĐIỀU KIÊN THỰC HIỆN


- Các loại ván nhân tạo: ván sợi, ván dăm, ván dán, ván ghép thanh, các loại ván lạng;


- Mẫu đối chứng.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp;

· Trắc nghiệm khách quan;

· Tự luận;

· Thực hành nhận biết tại hiện trường.

Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động sử dụng kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tại nơi làm việc và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Các loại ván nhân tạo: ván sợi, ván dăm, ván dán, ván ghép thanh, các loại ván lạng;


- Mẫu đối chứng.

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐỌC BẢN VẼ THIẾT KẾ

MÃ SỐ: CC04

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết để đọc bản vẽ thiết kế trước khi thực hiện việc thi công.

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chung, áp dụng cho tất cả các cho các vị trí việc làm của nghề 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị điều kiện thực hiện


- Bộ bản vẽ thiết kế: bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, bản vẽ bóc tách


- Giấy trắng A4


- Bút, thước đo


- Bàn làm việc

2. Nghiên cứu bản vẽ tổng thể

2.1. Xác định được kích thước chính của chi tiết

2.2. Xác định được hình dạng sản phẩm

2.3. Xác định được trình tự lắp ráp và vị trí các mối ghép

2.4. Xác định được tiêu chuẩn bề mặt 

3. Nhận dạng các chi tiết thông qua các hình chiếu

3.1. Mô tả được hình dạng, cấu tạo các chi tiết

3.2. Xác định các loại mối ghép và vị trí của mối ghép trên chi tiết

3.3. Thời gian đọc phù hợp với định mức thời gian.

4. Kiểm tra những sai sót nếu có để sửa chữa hoặc bổ sung.

4.1. Phát hiện được sai sót về kích thước

4.2. Sai sót về mặt cắt

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨCTHIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Đọc bản vẽ lắp

- Đọc bản vẽ chi tiết

- Lập bảng kê kích thước chi tiết

- Lập quy trình gia công và yêu cầu kỹ thuật

2. Kiến thức thiết yếu


- Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật;


- Phương pháp đọc bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết


- Cấu tạo của các mối liên kết dùng trong sản xuất đồ mộc


- Quy trình gia công các loại sản phẩm mộc


- Phương pháp lắp ráp các sản phẩm mộc
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN


- Bộ bản vẽ thiết kế: bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết, bản vẽ bóc tách


- Giấy trắng A4


- Bút, thước đo


- Bàn làm việc

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Phương pháp đánh giá

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

· Vấn đáp;

· Tự luận;

· Trắc nghiệm
Điều kiện đánh giá

Việc đánh giá phải được tiến hành trong môi trường an toàn, đảm bảo tính nhất quán của các hoạt động sử dụng kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân tại nơi làm việc và phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Bộ bản vẽ thiết kế


- Giấy trắng A4


- Bút, thước đo


- Bàn làm việc

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

MÃ SỐ: CC05

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
an toàn cho con người, trang thiết bị trong quá trình làm việc.

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

1. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đúng tiêu chuẩn về chất lượng, quy cách 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phải kiểm tra định kỳ để đánh giá lại chất lượng 

2. Khám sức khỏe

- Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe cho người lao động trước khi tuyển dụng lao động

- Người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

- Người sử dụng phải bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của người lao động

3. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

- Trước khi nhận việc, người lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

- Người lao động phải được kiểm tra, huấn luyện bổ sung trong quá trình lao động.
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Các kỹ năng quan trọng

- Đọc hiểu các chính sách về về sức khỏe và an toàn

- Tư vấn kinh nghiệm về sức khỏe và an toàn

- Sử dụng các trang thiết bị bảo hộ lao động

2. Các kiến thức thiết yếu

- Tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn ở nơi làm việc 

- Các nguồn ý kiến chuyên gia liên quan đến sức khỏe và an toàn lao động

- Các cách thức phát triển văn hóa “đặt sức khỏe và an toàn lên hàng đầu”
trong phạm vi quyền hạn của cá nhân 

- Các loại nguy cơ và rủi ro có thể nảy sinh đối với sức khỏe và an toàn –
cách thức thiết lập và sử dụng các hệ thống phát hiện nguy cơ và đánh giá rủi ro cũng như loại hành động cần triển khai để kiểm soát hoặc loại bỏ chúng

- Cách thức thiết lập các hệ thống theo dõi, đánh giá và báo cáo về thực hiện sức khỏe và an toàn trong phạm vi trách nhiệm của cá nhân

- Các loại nguồn lực cần có để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và an toàn

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, linh kiện, thiết bị

- Máy tính

- Bút, sổ sách

2. Tài liệu

- Các luật hiện hành

- Hồ sơ các trường hợp chấn thương về sức khỏe và an toàn

- Số trường hợp tai nạn có nguy cơ xảy ra

- Hồ sơ y tế

- Hồ sơ tập huấn về sức khỏe và an toàn

- Báo cáo về nguy cơ của các thành viên nhóm

- Các ghi chép/hồ sơ khác

3. Các quy trình, hướng dẫn

- Quy trình kiểm tra sức khỏe 

- Hướng dẫn an toàn lao động

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại văn phòng. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

Đánh giá về kiến thức

- Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

Đánh giá về kỹ năng

- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc 

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHUẨN BỊ THIẾT BỊ, DỤNG CỤ

MÃ SỐ: CC06

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
chuẩn vị các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ cho công việc gia công sản phẩm.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

1. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ

- Các loại dụng cụ: đục thủ công, thước mét, thước dây, thước vuông, thước chếch

- Các loại cưa thủ công: cưa dọc, cưa mộng, cưa lượn

- Các loại bào thủ công: bào thẩm, bào lau, bào ngang; bào cong

- Các loại máy cố định: máy cưa đĩa, máy cưa vòng lượn; máy bào thẩm, máy bào cuốn, máy phay mộng, máy đục lỗ mộng, máy khoan, máy phay, máy chà nhám, máy CNC

- Các loại máy cầm tay: máy cưa đĩa cầm tay, máy bào cầm tay, máy phay cầm tay, máy khoan cầm tay, máy chà cầm tay, máy rung cầm tay

2. Xác định công việc cần thực hiện

- Liệt kê các dụng cụ thủ công

- Liệt kê các loại máy dùng để gia công sản phẩm mộc

- Công dụng của từng dụng cụ, thiết bị

- Chuẩn bị đủ, đúng các dụng cụ, thiết bị phù hợp với nội dung công việc của nghề
- Kiểm tra, đánh giá được chất lượng của các dụng cụ, thiết bị

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Các kỹ năng quan trọng

- Phân loại các dụng cụ, thiết bị dùng để gia công sản phẩm mộc

- Chuẩn bị đúng, đủ các dụng cụ, thiết bị phù hợp với nội dung công việc

- Sắp xếp bố trí nơi làm việc khoa học 

2. Các kiến thức thiết yếu

- Công dụng, cấu tạo của các dụng cụ thủ công

- Công dụng, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị dùng để gia công sản phẩm mộc

- Phương pháp sử dụng các dụng cụ thủ công

- Quy trình vận hành các loại thiết bị

- Quy định an toàn lao động khi vận hành máy

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Dụng cụ, thiết bị

- Sổ giao nhận thiết bị, dụng cụ

- Các loại dụng cụ: đục thủ công, thước mét, thước dây, thước vuông, thước chếch

- Các loại cưa thủ công: cưa dọc, cưa mộng, cưa lượn

- Các loại bào thủ công: bào thẩm, bào lau, bào ngang; bào cong

- Các loại máy cố định: máy cưa đĩa, máy cưa vòng lượn; máy bào thẩm, máy bào cuốn, máy phay mộng, máy đục lỗ mộng, máy khoan, máy phay, máy chà nhám, máy CNC

- Các loại máy cầm tay: máy cưa đĩa cầm tay, máy bào cầm tay, máy phay cầm tay, máy khoan cầm tay, máy chà cầm tay, máy rung cầm tay

2. Các quy trình, hướng dẫn

- Quy trình chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ

- Hướng dẫn thực hiện 5S tại nơi làm việc

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại xưởng thực hành. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

Đánh giá về kiến thức

- Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

Đánh giá về kỹ năng

- Chuẩn bị chính xác hợp lý các dụng cụ và thiết bị

- Sắp xếp an toàn và hợp lý trong tổ chức nơi làm việc

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

MÃ SỐ: CC07

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
thực hiện nhiệm vụ được phân công.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Xác định tiêu chuẩn thực hiện nhiệm vụ
-Hoàn thành công việc về mặt số lượng

-Hoàn thành công việc về mặt chất lượng

2. Giải quyết các công việc

- Giải quyết các công việc theo chuẩn mực, chính sách và quy trình của đơn vị

- Cập nhật ghi chép lại những chú ý khi giải quyết công việc

3. Chuyển những nội dung công việc không giải quyết được đến bộ phận khác để giải quyết

- Xác định những công việc không thể giải quyết được do các yếu tố chủ quan khi đang thực hiện công việc

- Xác định những công việc không thể giải quyết được do các yếu tố khách quan khi đang thực hiện công việc

- Chuyển tiếp tất cả các tài liệu cần thiết, bao gồm cả các báo cáo điều tra đến cấp trên

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng quan trọng

- Lắng nghe tích cực để đảm bảo nhận được chính xác các yêu cầu của người quản lý hay khách hàng

- Áp dụng các quy tắc cơ bản về thực hiện công việc của đơn vị

- Trao đổi kịp thời với người quản lý hoặc khách hàng khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

- Ghi chép, báo cáo về công việc 

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chung thực hiện nhiệm vụ

- Cách sử dụng kỹ năng lắng nghe chủ động khi nhận nhiệm vụ

- Cách ghi sổ hay cách lưu yêu cầu công việc theo đúng quy trình

- Quy trình chuyển tiếp để giải quyết những khó khăn khi giải quyết công việc 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, dụng cụ, thiết bị

- Máy chuyên dùng

- Dụng cụ thủ công, dụng cụ đo

- Gỗ và nguyên vật liệu phụ

- Bản vẽ thiết kế, sổ sách, bút

2. Tài liệu

- Dữ liệu khách hàng

- Chính sách của đơn vị về thực hiện công việc

- Các mẫu báo cáo

- Các quy trình, hướng dẫn

- Quy trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại xưởng thực hành/phòng thiết kế. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

Đánh giá về kiến thức

Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

Đánh giá về kỹ năng

- Quy trình thực hiện nhiệm vụ

- Thời gian thực hiện nhiệm vụ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TỔ CHỨC NƠI LÀM VIỆC, THỰC HIỆN 5S 

MÃ SỐ: CC08

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
tổ chức nơi làm việc và thực hiện 5S.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

1. Chuẩn bị nơi làm việc

- Thoáng mát 

-  Đủ diện tích 

- Đủ ánh sáng

2. Tuân thủ các qui định về trang bị lao động

- Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động

- Sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động 

3. Các biện pháp phòng hỏa và cứu hỏa

- Thuận lợi cho việc xác định các trang bị cứu hỏa nơi làm việc

- Đảm bảo an toàn

4. Các biện pháp phòng tai nạn chấn thương, điện giật và sơ cứu

-Thuận lợi cho việc xác định các trang bị cứu nạn nơi làm việc

-  Đảm bảo an toàn

5. Bố trí vị trí đặt máy

- Đảm bảo thuận lợi cho việc thiết kế, chế tạo mẫu

- Vị trí đặt máy không ảnh hưởng tới các công việc khác

- Đảm bảo an toàn

6. Bố trí dụng cụ, vật tư, thiết bị

- Hợp lý thuận tiện cho quá trình thực hiện

- Đảm bảo an toàn

7. Thực hiện 5S

- Seiri (Sàng lọc): Phân loại những gì cần thiết, loại bỏ những đồ vật thừa thãi khác

- Seiri (Sắp xếp): Những vị trí gần bạn nhất nên để những thứ giá trị nhất, những thứ hay dùng nhất

- Seiso (Sạch sẽ): Khi nơi làm việc bị bẩn, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc ngay lập tức trong quá trình làm việc

- Seiketsu (Săn sóc): Duy trì tình trạng sạch sẽ ở mọi thời điểm 

- Shitsuke (Tiêu chuẩn hóa/Kỷ luật): Tất cả các thành viên hiểu và kiểm soát những gì họ cần làm

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng quan trọng

- Tổ chức, bố trí nơi làm việc.

- Sắp xếp, bố trí trang thiết bị

- Nhận biết, sử dụng được thiết bị 

- Xác định các biện pháp đảm bảo an toàn

2. Kiến thức thiết yếu

- Luật bảo hộ lao động và phòng tai nạn trong lao động

- Các tính năng và cách sử các loại bình cứu hỏa, cách sơ tán khi hỏa hoạn

- Phương pháp sử dụng các thiết bị, dụng cụ kê, đỡ

- An toàn lao động 

- Hướng dẫn thực hiện 5S

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, dụng cụ, thiết bị

- Máy vi tính, máy in, máy chế biến gỗ

- Dụng cụ thủ công, dụng cụ đo

- Gỗ và nguyên vật liệu phụ

- Bản vẽ thiết kế, sổ sách, bút

Tài liệu

- Tài liệu hướng dẫn vận hành máy

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy

-Tài liệu hướng dẫn thực hiện 5S

Các quy trình, hướng dẫn

- Hướng dẫn thực hiện 5S tại nơi làm việc

- Hướng dẫn an toàn nơi làm việc
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại văn phòng/ xưởng sản xuất. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

Đánh giá về kiến thức

 Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

Đánh giá về kỹ năng

- Bố trí nơi làm việc, dụng cụ, vật tư, thiết bị

- Tính toán thực hiện 5S

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GIẢI QUYẾT NHIỆM VỤ PHÁT SINH

MÃ SỐ: CC09

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
giải quyết nhiệm vụ phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

1. Đảm bảo các quy trình được xây dựng và thông báo

- Đảm bảo các quy trình được xây dựng để đối phó với các sự cố và tình
huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

- Đảm bảo các quy trình được thông tin đến những người cần được biết

2. Phản ứng với các nhiệm vụ phát sinh

- Chịu trách nhiệm khi có nhiệm vụ phát sinh và phản ứng nhanh chóng bằng một loạt hành động đã được đề xuất

- Tìm kiếm và làm rõ thông tin về nhiệm vụ phát sinh

3. Đánh giá và báo cáo nhiệm vụ phát sinh 

- Thu thập thông tin về nhiệm vụ phát sinh, góp phần xác định nguyên nhân và ngăn chặn sự cố lặp lại 

- Đảm bảo tuân thủ quy trình ghi chép và báo cáo nhiệm vụ phát sinh, hoàn thành các văn bản được yêu cầu theo quy trình và khung thời gianquy định.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng quan trọng

- Điều tra, thu thập thông tin

- Tiếp thu và đưa thông tin phản hồi 

- Áp dụng các quy tắc cơ bản về thực hiện công việc của đơn vị

- Trao đổi kịp thời với người quản lý hoặc khách hàng khi có vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

- Ghi chép, báo cáo về công việc 

2. Kiến thức thiết yếu

- Quy trình chung thực hiện nhiệm vụ

- Tầm quan trọng của việc phản ứng nhanh trước một vấn đề phát sinh và việc đưa ra hướng giải quyết 

- Cách ghi sổ hay cách lưu yêu cầu công việc theo đúng quy trình

- Quy trình chuyển tiếp để giải quyết những khó khăn khi giải quyết công việc 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, dụng cụ, thiết bị

- Máy vi tính, máy in, máy chế biến gỗ

- Dụng cụ thủ công, dụng cụ đo

- Gỗ và nguyên vật liệu phụ

- Bản vẽ thiết kế, sổ sách, bút

2. Tài liệu

- Dữ liệu khách hàng

- Chính sách của đơn vị về thực hiện công việc

- Các mẫu báo cáo

3. Các quy trình, hướng dẫn

- Hướng dẫn giải quyết các công việc phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại văn phòng/xưởng sản xuất. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

Đánh giá về kiến thức

 Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

Đánh giá về kỹ năng

- Quy trình giải quyết nhiệm vụ phát sinh

- Thời gian giải quyết nhiệm vụ phát sinh

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: KẾT THÚC CA LÀM VIỆC

MÃ SỐ: CC10

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
kết thúc ca làm việc, bao gồm việc chuẩn bị cho ca sau và đảm bảo an ninh, an toàn cho các trang thiết bị vào cuối ca làm việc. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

1. Chuẩn bị kết thúc ca làm việc

- Đảm bảo tất cả các trang thiết bị ở trạng thái hoạt động tốt

- Thực hiện 5S tại vị trí làm việc

2. Chuẩn bị cho ca làm việc tiếp theo

- Chuẩn bị thông tin về các công việc đã thực hiện trong ca làm việc

- Đảm bảo các thiết bị sẵn sàng để cho ca sau bắt đầu công việc

- Cập nhật sổ bàn giao

3. Bàn giao vào cuối ca làm việc

- Bàn giao các công việc đã thực hiện trong ca làm việc

- Thảo luận các công việc cần làm tiếp theo

- Họp giao ca với đồng nghiệp làm ca sau và ký vào sổ bàn giao ca

4. Đóng, tắt các trang thiết bị

- Đóng, tắt các trang thiết bị theo quy định

- Đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ đã đóng an toàn

- Đảm bảo các vật có giá trị nằm trong két an toàn hoặc các khu vực an toàn khác

- Tắt tất cả các thiết bị, đèn và hệ thống điều hòa nhiệt độ

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1. Kỹ năng quan trọng

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các loại dụng cụ và thiết bị

- Ghi chép thông tin đầy đủ, chính xác vào sổ bàn giao ca

- Giao tiếp bằng lời hiệu quả với đồng nghiệp khi bàn giao ca

- Đóng, tắt các máy và thiết bị trước khi kết thúc ca làm việc 

2. Kiến thức thiết yếu

- Các yêu cầu đối với việc kết thúc ca làm việc

- Các tài liệu hay thông tin cần chuẩn bị cho ca tiếp theo

- Quy trình bàn giao công việc cho ca sau

- Các hoạt động đóng, tắt trang thiết bị vào cuối giờ làm việc 

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, dụng cụ, thiết bị

- Máy vi tính, máy in, máy chế biến gỗ

- Dụng cụ thủ công, dụng cụ đo

- Gỗ và nguyên vật liệu phụ

- Bản vẽ thiết kế, sổ sách, bút

2. Tài liệu

- Sổ bàn giao ca

- Các mẫu ghi chép, ghi chú

3. Các quy trình, hướng dẫn

- Tắt đèn và các thiết bị điện khác

- Đảm bảo cửa ra vào và cửa sổ được đóng chặt

- Đảm bảo đồ có giá trị, được cất giữ ở nơi đã khóa chặt 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại văn phòng/ xưởng sản xuất. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

Đánh giá về kiến thức

 Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

Đánh giá về kỹ năng

- Thu thập hồ sơ chứng cứ tại nơi làm việc 

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

MÃ SỐ: CC11

Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết để
tiếp nhận công việc từ người quản lý tại nơi làm việc và xử lý yêu cầu của khách hàng.
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN 

1. Tiếp nhận công việc cần thực hiện

1.1.Tiếp nhận công việc và ghi lại chính xác các yêu cầu của người quản lý

1.2. Giao tiếp với khách hàng để có đầy đủ thông tin công việc cần thực hiện

1.3. Xác định những nội dung chính của công việc cần phải làm

1.4. Ghi sổ hoặc lưu lại yêu cầu theo đúng quy trình
2. Phân loại công việc

2.1. Xác định những nội dung công việc quan trọng và khẩn cấp

2.2. Xác định những nội dung công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp

2.3. Xác định những nội dung công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp

2.4. Xác định những nội dung công việc không quan trọng và không khẩn cấp

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU 

1.Kỹ năng quan trọng

- Giao tiếp hiệu quả để lắng nghe ý kiến, đóng góp và phản hồi của người quản lý hoặc khách hàng

- Áp dụng quy trình tiếp nhận công việc của đơn vị

- Tra cứu tài liệu 

- Ghi chép 
- Thực hiện công việc 

2. Kiến thức thiết yếu
- Quy trình tiếp nhận công việc

- Các yếu tố quan trọng trong tiếp nhận công việc

- Cách ghi sổ hay cách lưu lời yêu cầu công việc theo đúng quy trình
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, dụng cụ, thiết bị

- Máy vi tính, máy in, máy chế biến gỗ

- Dụng cụ thủ công, dụng cụ đo

- Gỗ và nguyên vật liệu phụ

- Bản vẽ thiết kế, sổ sách, bút

2. Tài liệu

-Các bản mô tả công việc 

-Các hệ thống chất lượng, tiêu chuẩn và tài liệu hướng dẫn
-Các quy trình xử lý phàn nàn
3. Các quy trình, hướng dẫn

- Hướng dẫn và thực hiện quy trình tiếp nhận công việc

- Hướng dẫn phân loại công việc

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại văn phòng. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

1. Đánh giá về kiến thức

 Kiểm tra trắc nghiệm/tự luận/phỏng vấn

2. Đánh giá về kỹ năng

- Sử dụng được các công cụ hỗ trợ để tiếp nhận công việc
- Phân loại công việc

- Kết quả thực hiện công việc

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: MÀI DỤNG CỤ THỦ CÔNG
MÃ SỐ: CM 01

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để mài dụng cụ thủ công. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Bào mặt phẳng

- Gia công mối ghép mộng
- Gia công ván ghép

- Tiện gỗ

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Lựa chọn đá mài

1.1. Chọn đá mài nhám 
1.2. Chọn đá mài màu 
2. Mài dụng cụ thủ công trên đá mài 

2.1. Thực hiện mài đúng qui trình công nghệ

2.2. Mài mặt trước, mài mặt sau
2.3. Cạnh cắt thẳng, phẳng

2.4. Vệ sinh và bảo dưỡng dụng cụ đúng qui định
2.5. Thực hiện đúng qui định an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ

2.6. Thời gian mài đúng thời gian định mức ghi trong phiếu công nghệ

3. Kiểm tra lại lưỡi cắt sau khi mài.

3.1. Góc mài phù hợp
3.2. Lưỡi mài sắc, mặt mài bóng
3.3. Cạnh cắt thẳng, phẳng

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng quan sát, phân biệt
- Mài được các dụng cụ thủ công đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Đảm bảo an toàn lao động
2. Kiến thức thiết yếu
- Nêu được cấu tạo, tính năng tác dụng  của các loại đá mài
- Nêu được phương pháp kiểm tra độ phẳng nhẵn, độ sắc của dụng cụ
- Mô tả được cấu tạo và công dụng của các loại lưỡi bào cũng như các khái niệm về góc cắt, cạnh cắt
- Trình bày được qui trình kỹ thuật mài dụng cụ thủ công.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Các loại lưỡi cắt 
- Các loại đá mài.

- Dụng cụ kiểm tra

- Chậu nước, khăn lau

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá mức độ đạt được đơn vị năng lực:

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện. Kiểm tra 
- Giám sát thao tác của người làm trong quá trình thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn
- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời gian định mức.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: MÀI LƯỠI CƯA ĐĨA
MÃ SỐ: CM 02

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để mài lưỡi cưa đĩa. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Gia công mối ghép mộng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên
- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị lưỡi cưavà máy mài

1.1. Chọn lưỡi cưa đĩa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
1.2. Chọn đá mài công nghiệp phù hợp
2. Mài lưỡi cưa

2.1. Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao tác
2.2. Độ chuẩn xác, đều, nhọn, sắc, đúng góc độ α = 200 đến 300; β = 400-500, γ = 100-300;

2.3. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
2.4. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng vị trí máy mài

2.5. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị máy móc

3. Kiểm tra 

3.1. Góc mài đảm bảo yêu cầu

3.2. Răng cưa đều, sắc
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Sử dụng được máy mài
   - Mài được lưỡi cưa đĩa đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật
   -Tháo, lắp được lưỡi cưa đĩa
   - Đảm bảo an toàn lao động
   2. Kiến thức thiết yếu
   - Nêu được cấu tạo, công dụng máy mài

   - Trình bày được phương pháp mài lưỡi cưa đĩa
- Trình bày được quy định an toàn lao động khi mài lưỡi cưa đĩa.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
- Lưỡi cưa đĩa, 
- Máy mài lưỡi cưa đĩa chuyên dụng
- Dụng cụ tháo lắp, dụng cụ kiểm tra
- Đá mài công nghiệp phù hợp

- Phòng hộ lao động đầy đủ (găng tay, kính bảo hộ, yếm bò...).

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn, cưa thử vào gỗ để nhận xét
- Giám sát người làm đối chiếu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh với thời gian định mức
- Theo dõi quá trình  mài lưỡi cưa đĩa để nắm được về an toàn lao động
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: MÀI LƯỠI CƯA VÒNG LƯỢN
MÃ SỐ: CM 03

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để mài lưỡi cưa vòng lượn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Gia công mối ghép mộng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy mài

1.1. Máy mài hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Chọn đá mài công nghiệp phù hợp

2. Mài lưỡi cưa

2.1. Đặt lưỡi cưa vào bàn kẹp đẩy vào đều, đúng vị trí góc và áp sát góc cạnh

2.2. Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng thao tác

2.3. Độ chuẩn xác, đều, nhọn, sắc, đúng góc độ α = 200 đến 300; β = 400-500, γ = 100-300;

2.4. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức

2.5. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng vị trí máy mài

2.6. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị máy móc

3. Kiểm tra 
3.1. Độ phẳng của lưỡi cưa
3.2. Cạnh cắt đều nhau, sắc 

3.3. Góc mài phù hợp

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng quan sát, nhận biết, ước lượng.

- Sử dụng máy mài đúng phương pháp, an toàn.

2. Kiến thức thiết yếu

- Trình bày được cấu tạo, tính năng tác dụng của máy mài, đá mài cưa vòng lượn
- Nêu được qui trình kỹ thuật mài cưa vòng lượn
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Lưỡi cưa 
- Máy mài 
- Đá mài công nghiệp
- Bộ dụng cụ tháo lắp
- Bảo hộ lao động.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Ngắm kiểm tra từng răng cưa và xẻ thử để xác định
- Quan sát quá trình thực hiện, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định trong quy trình công nghệ
- Theo dõi thời gian mài lưỡi cưa vòng lượn, so sánh với thời gian định mức
- Quan sát quá trình mài lưỡi cưa vòng lượn, đối chiếu với quy định an toàn lao động
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: MÀI LƯỠI DAO
MÃ SỐ: CM 04

Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để mài lưỡi dao. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mối ghép mộng

- Gia công ván ghép

- Tiện gỗ

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy mài

1.1. Máy mài hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
1.2. Chọn đá mài công nghiệp phù hợp

2. Mài lưỡi cưa

2.1. Thực hiện mài đúng qui trình kỹ thuật;

2.2. Lưỡi mài sắc, cạnh cắt thẳng, mặt mài phẳng và bóng, góc mài phù hợp
2.3. Vệ sinh và bảo dưỡng dụng cụ, thiết bị đúng qui định
2.4. Thực hiện đúng qui định về an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ

2.5.Thời gian mài đúng thời gian định mức
3. Kiểm tra 

3.1. Độ phẳng của lưỡi dao
3.2. Cạnh cắt thẳng, sắc góc mài phù hợp 

3.3. Góc mài phù hợp
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Sử dụng được máy mài.

   - Mài được lưỡi dao đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

   -Tháo, lắp được lưỡi dao

   - Đảm bảo an toàn lao động.

2. Kiến thức thiết yếu

- Nêu được cấu tạo, công dụng máy mài.

- Trình bày được phương pháp mài lưỡi dao

- Nêu được phương pháp kiểm tra độ phẳng nhẵn, độ sắc của lưỡi dao
- Trình bày được quy định an toàn lao động khi mài lưỡi dao.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Lưỡi dao, bộ dụng cụ tháo lắp của máy 

- Máy mài chuyên dùng;

- Đá mài công nghiệp 

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Giám sát thao tác của người làm trong quá trình thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn

- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời gian định mức

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: CHỌN NGUYÊN LIỆU
MÃ SỐ: CM05
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để chọn nguyên liệu. 

Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chọn chủng loại

1,1. Thực hiện đúng quy trình các bước chọn gỗ

1.2. Chọn  đúng chủng loại yêu cầu

2. Chọn chất lượng, số lượng gỗ, kích thước gỗ
2.1. Đảm bảo đúng chất lượng theo yêu cầu

2.2. Đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu

2.3. Đúng hình dáng, kích thước phù hợp với chi tiết gia công

3. Xếp gỗ

3.1. Xếp gỗ đảm bảo thoáng khí để gỗ nhanh khô, không bị hấp hơi, cong vênh
3.2. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng nhận biết, phân biệt, ước lượng

- Có khả năng đo, đếm, tính toán

- Có khả năng bốc xếp

2. Kiến thức thiết yếu.
- Nêu được các tính chất của vật liệu gỗ và phạm vi sử dụng của từng loại gỗ

- Nêu được những yêu cầu về chất lượng của gỗ

- Mô tả được hình dáng, kích thước cần gia công và phương pháp xếp gỗ

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Vật liệu gỗ

- Các loại phương tiện (xe goòng, xe nâng....) 

- dụng cụ, bảo hộ (máy đo độ ẩm, sổ ghi chép, bút, thước, quần áo, găng tay ...)
- Không gian, diện tích kho bãi rộng, thoáng có đường đi lại đảm bảo cho chọn và xếp thuận tiện

- Phiếu công nghệ, sổ tay công nghệ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Theo dõi, kiểm tra thao tác của người thực hiện đối chiếu với quy trình chuẩn
- Quan sát, kiểm tra sản phẩm, nhận xét, so sánh với những tiêu chuẩn đã đề ra

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định an toàn lao động.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THÁO, LẮP, CĂN CHỈNH LƯỠI CƯA  ĐĨA

 MÃ SỐ: CM 06
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa đĩa. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Gia công mối ghép mộng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Cắt nguồn điện tiếp xúc vào máy

1.1. Ngắt công tắc, cầu dao

1.2. Hãm trục cưa

2. Tháo lưỡi cưa đĩa
2.1. Thực hiện đúng quy trình công nghệ

2.2. Hãm trục cưa

2.3. Dùng cờ lê tháo ốc hãm 

3. Lắp lưỡi cưa đĩa vào trục máy cưa

3.1. Thực hiện đúng quy trình công nghệ

3.2. Lắp lưỡi cưa, đĩa ốp, ê cu vặn cho chặt
3.3. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức

3.4. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

4. Kiểm tra, vận hành cho máy chạy thử.

4.1. Đúng chiều lưỡi, đảm bảo chắc chắn, chính xác

4.2. Mạch cưa đều, không đảo lưỡi, đảm bảo phẳng

4.3. Mở máy chạy thử
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Tháo, lắp lưỡi cưa đĩa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- Có khả năng quan sát, nhận biết, ước lượng
- Sử dụng dụng cụ vặn đai ốc đảm bảo an toàn 

2. Kiến thức thiết yếu.

- Mô tả  được đặc điểm, cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của cưa đĩa

- Nêu được cấu tạo và tính năng tác dụng các loại dụng cụ tháo, lắp lưỡi cưa đĩa

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật của việc tháo,  lắp lưỡi cưa

- Trình bày được qui trình kỹ thuật tháo,  lắp lưỡi cưa đĩa

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Lưỡi cưa đĩa
- Bộ dụng cụ tháo, lắp lưỡi cưa
- Bảo hộ lao động.

- Dụng cụ kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra cụ thể ốp, ê cu, lưỡi cưa, đảm bảo đúng vị trí và chắc chắn
- Quan sát quá trình thực hiện  đối chiếu với  tiêu chuẩn quy định 
- Theo dõi thời gian thực tế lắp so với thời gian định mức
- Quan sát, theo dõi quá trình lắp lưỡi cưa đối chiếu với quy định an toàn lao động
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THÁO, LẮP, CĂN CHỈNH LƯỠI CƯA  LƯỠI CƯA VÒNG LƯỢN

 MÃ SỐ: CM 07
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi cưa vòng lượn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Gia công mối ghép mộng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị phương tiện dụng cụ

1.1. Máy cưa vòng lượn, lưỡi cưa
1.2. Bộ dụng cụ tháo, lắp

2. Ngắt nguồn điện vào máy

2.1. Ngắt công tắc, cầu dao

2.2. Hãm trục cưa

3. Tháo bánh tỳ, tháo nắp che bánh đà
3.1. Nới rộng khoảng cách bánh tỳ
3.2. Mở khóa cánh nắp che bánh đà
4. Chỉnh tay quay tháo, lắp lưỡi cưa

4.1. Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác tháo, lắp lưỡi cưa vòng lượn
4.2. Chỉnh vô lăng trùng lưỡi cưa khi tháo
4.3. Chỉnh vô lăng căng lưỡi cưa khi lắp xong
4.4. Thời gian thực hiện phù hợp thời gian định mức
4.5. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng quan sát, nhận biết.

- Tháo thanh trượt mặt bàn máy và mở nắp che bánh đà 

- Sử dụng dụng cụ vặn đai ốc đảm bảo an toàn.

- Tháo, lắp lưỡi cưa vòng lượn an toàn. 

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được đặc điểm, cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy cưa vòng lượn

- Nêu được quy trình tháo, lắp và căn chỉnh được lưỡi cưa vòng lượn.

- Trình bày được yêu cầu kỹ thuật, trình tự các bước tháo, lắp lưỡi cưa vòng lượn.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Dụng cụ tháo, lắp.

- Lưỡi cưa vòng lượn.

- Dụng cụ kiểm tra

- Bảo hộ lao động

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra từng chi tiết như thanh trượt, nắp che, khoảng cách giữa 2 bánh đà;
- Quan sát quá trình thực hiện tháo lưỡi cưa, đối chiếu với  tiêu chuẩn quy định của quy trình công nghệ;
- Theo dõi thời gian thực tế tháo, lắp đối chiếu với thời gian định mức;
- Theo dõi quá trình tháo, lắp lưỡi cưa đối chiếu với quy định an toàn lao động.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THÁO, LẮP, CĂN CHỈNH LƯỠI DAO MÁY BÀO THẨM
 MÃ SỐ: CM 08
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao bào thẩm. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, lưỡi bào thẩm
1.1. Bộ dụng cụ tháo lắp

1.2. Bộ lưỡi dao

2. Gá lắp lưỡi dao vào trục dao bào thẩm
2.1. Đặt lưỡi dao vào rãnh

2.2. Vặn gá ốc vít

2.3. Thao tác lắp đúng, chính xác

3. Căn chỉnh các lưỡi dao trên trục dao bào thẩm
3.1. Đặt dưỡng kiểm tra độ nhô lưỡi bào thẩm
3.2. Siết chặt ốc vít

4. Kiểm tra và điều chỉnh mặt bàn máy bào thẩm
4.1. Kiểm tra độ nhô lưỡi dao

4.2. Điều chỉnh mặt bàn trước, mặt bàn sau máy bào thẩm
4.3. Các chi tiết đảm bảo ổn định chắc chắn trong quá trình bào thẩm
4.4. Thời gian lắp đúng thời gian định mức. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Tháo, lắp lưỡi dao máy bào thẩm
- Căn chỉnh lưỡi dao, ốp dao 
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy bào thẩm
- Trình bày được trình tự các bước lắp lưỡi dao vào trục máy bào thẩm
- Nêu được phương pháp kiểm tra, căn chỉnh lưỡi dao, ốp dao và trục dao

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Máy bào thẩm
- Dụng cụ tháo, lắp lưỡi bào thẩm
- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn 

- Giám sát người làm đối chiếu với tiêu chuẩn quy định 

- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh với thời gian định mức

- Theo dõi quá trình tháo, lắp lưỡi bào thẩm đối chiếu với quy định an toàn lao động.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THÁO, LẮP, CĂN CHỈNH LƯỠI DAO MÁY BÀO CUỐN

 MÃ SỐ: CM 9
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao bào cuốn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, lưỡi bào cuốn

1.1. Bộ dụng cụ tháo lắp

1.2. Bộ lưỡi dao

2. Gá lắp lưỡi dao vào trục dao bào cuốn

2.1. Đặt lưỡi dao vào rãnh

2.2. Vặn gá ốc vít

2.3. Thao tác lắp đúng, chính xác

3. Căn chỉnh các lưỡi dao trên trục dao bào cuốn

3.1. Đặt dưỡng kiểm tra độ nhô lưỡi bào 

3.2. Siết chặt ốc vít

4. Kiểm tra và điều chỉnh mặt bàn máy bào cuốn

4.1. Kiểm tra độ nhô lưỡi dao

4.2. Điều chỉnh khoảng cách mặt bàn máy bào cuốn

4.3. Các chi tiết đảm bảo ổn định chắc chắn trong quá trình bào cuốn

4.4. Thời gian lắp đúng thời gian định mức. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Tháo, lắp lưỡi dao máy bào cuốn
- Căn chỉnh lưỡi dao, ốp dao 
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy bào cuốn
- Trình bày được trình tự các bước lắp lưỡi dao vào trục máy bào cuốn 

- Nêu được phương pháp kiểm tra, căn chỉnh lưỡi dao, ốp dao và trục dao

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Máy bào cuốn

- Dụng cụ tháo, lắp lưỡi bào

- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn 

- Giám sát người làm đối chiếu với tiêu chuẩn quy định 

- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh với thời gian định mức

- Theo dõi quá trình tháo, lắp lưỡi bào cuốn đối chiếu với quy định an toàn lao động.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THÁO, LẮP, CĂN CHỈNH LƯỠI DAO MÁY      BÀO 2 MẶT 
MÃ SỐ: CM10
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao bào 2 mặt. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, lưỡi bào 2 mặt
1.1. Bộ dụng cụ tháo lắp

1.2. Bộ lưỡi dao

2. Gá lắp lưỡi dao vào trục dao
2.1. Đặt lưỡi dao vào rãnh

2.2. Vặn gá ốc vít
2.3. Thao tác lắp đúng, chính xác

3. Căn chỉnh các lưỡi dao trên trục dao
3.1. Đặt dưỡng kiểm tra độ nhô lưỡi bào 

3.2. Siết chặt ốc vít

4. Kiểm tra và điều chỉnh mặt bàn máy bào
4.1. Kiểm tra độ nhô lưỡi dao

4.2. Điều chỉnh khoảng cách mặt máy bào 2 mặt
4.3. Các chi tiết đảm bảo ổn định chắc chắn trong quá trình bào

4.4. Thời gian lắp đúng thời gian định mức. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 
- Tháo, lắp và căn chỉnh được lưỡi dao máy bào 2 mặt
- Kỹ năng căn chỉnh độ nhô của lưỡi dao và mặt bàn máy
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy bào thẩm, máy bào 2 mặt 

- Trình bày được trình tự các bước lắp lưỡi dao vào trục máy bào 2 mặt

- Nêu được phương pháp kiểm tra, căn chỉnh lưỡi dao, ốp dao và trục dao
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Máy bào 2 mặt, lưỡi dao
- Dụng cụ tháo lắp lưỡi bào
- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn 
- Giám sát người làm đối chiếu với tiêu chuẩn quy định 

- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh với thời gian định mức

- Theo dõi quá trình tháo, lắp lưỡi dao máy bào 2 mặt đối chiếu với quy định an toàn lao động.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: THÁO, LẮP, CĂN CHỈNH LƯỠI DAO MÁY      BÀO 4 MẶT

 MÃ SỐ: CM 11
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để tháo, lắp, căn chỉnh lưỡi dao bào 4 mặt. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ tháo lắp, lưỡi bào 4 mặt

1.1. Bộ dụng cụ tháo lắp

1.2. Bộ lưỡi dao

2. Gá lắp lưỡi dao vào trục dao

2.1. Đặt lưỡi dao vào rãnh

2.2. Vặn gá ốc vít

2.3. Thao tác lắp đúng, chính xác

3. Căn chỉnh các lưỡi dao trên trục dao

3.1. Đặt dưỡng kiểm tra độ nhô lưỡi bào 

3.2. Siết chặt ốc vít

4. Kiểm tra và điều chỉnh mặt bàn máy bào 4 mặt

4.1. Kiểm tra độ nhô lưỡi dao

4.2. Điều chỉnh khoảng cách mặt máy bào 4 mặt

4.3. Các chi tiết đảm bảo ổn định chắc chắn trong quá trình bào

4.4. Thời gian lắp đúng thời gian định mức. 

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Tháo, lắp và căn chỉnh được lưỡi dao máy bào 4 mặt
- Kỹ năng căn chỉnh độ nhô của lưỡi dao và mặt bàn máy

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy bào thẩm, máy bào 4 mặt 

- Trình bày được trình tự các bước lắp lưỡi dao vào trục máy bào 4 mặt

- Nêu được phương pháp kiểm tra, căn chỉnh lưỡi dao, ốp dao và trục dao

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Dụng cụ tháo, lắp.

- Bộ lưỡi dao máy bào 4 mặt.

- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Kiểm tra đối chiếu với tiêu chuẩn 

- Giám sát người làm đối chiếu với tiêu chuẩn quy định 

- Theo dõi thời gian thực hiện, so sánh với thời gian định mức

- Theo dõi quá trình tháo, lắp lưỡi dao máy bào 4 mặt đối chiếu với quy định an toàn lao động.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY CƯA  ĐĨA CẦM TAY

 MÃ SỐ: CM12
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy cưa đĩa cầm tay. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy cưa đĩa cầm tay hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Đo, vạch mực, xác định vị trí cần cắt
2.1. Bộ dụng cụ đo, vạch

2.2. Vạch mực đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác rõ ràng

3. Điều chỉnh máy
3.1. Vặn chốt hãm điều chỉnh mặt bàn
3.2. Gạt chốt hãm điều chỉnh chiều cao mạch xẻ
4. Cắt gỗ bằng cưa đĩa xách tay
4.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác
4.2. Đặt gỗ lên bàn cắt
4.3. Mở máy, đẩy máy cưa tiến vào gỗ, cắt đúng mực 

4.4. Khi cắt xong tắt máy
4.5.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
4.6. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
4.7. Đảm bảo an toàn lao động.

5. Kiểm tra

5.1. Độ chính xác của mạch cưa đúng mực hoặc phôi đúng kích thước

5.2. Mạch cắt ngang vuông góc
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra máy cưa đĩa cầm tay và nguyên liệu trước khi cắt.

- Có khả năng đo và vạch mực.

- Điều chỉnh thước tựa nhanh, chính xác.

- Vận hành, sử dụng máy cưa đĩa cầm tay
- Cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay
 2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy cưa đĩa cầm tay
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật mạch cắt gỗ bằng máy cưa đĩa cầm tay
- Trình bày được quy trình kỹ thuật cắt gỗ bằng cưa đĩa cầm tay
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Máy cưa đĩa cầm tay
- Các tấm gỗ được vạch mực rõ ràng
- Vật liệu gỗ cần cắt xếp đầy đủ, vị trí thuận lợi
- Đầy đủ phòng hộ lao động (quần, áo, kính, mũ, giầy...)
- Dụng cụ kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kiểm tra phôi, kích thước trước khi cắt và sau khi cắt, đối chíêu với bảng tiêu chuẩn
- Theo dõi quá trình thực hiện các bước đối chiếu với bảng tiêu chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu với thời gian định mức

- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY BÀO CẦM TAY
MÃ SỐ: CM13
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy bào cầm tay. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng

- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy bào cầm tay hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

1.3. Máy phay mộng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.4. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Đặt gỗ và cố định trên cầu bào

2.1. Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật

2.2. Mở máy, đẩy máy bào theo chiều dọc thớ gỗ

2.3. Sản phẩm thẳng, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

2.4. Khi bào xong tắt máy

2.5.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
2.6. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
2.7. Thực hiện đúng qui định về an toàn lao động cho người, thiết bị
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng quan sát, xử lý

- Kiểm tra các bộ phận của máy bào cầm tay

- Sử dụng vam kẹp

- Vận hành, sử dụng máy bào cầm tay

2. Kiến thức thiết yếu.
- Nêu được cấu tạo, cách sử dụng máy bào cầm tay
- Mô tả được cấu tạo và công dụng của các loại dụng cụ liên quan
- Trình bày được qui trình và kỹ thuật bào phôi
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.
- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu;

- Dụng cụ: Máy bào, cầu bào, thước vuông, cữ...

- Phôi gỗ

- Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm

- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Giám sát thao tác của người làm trong quá trình thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn
- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời gian định mức.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY PHAY CẦM TAY 

MÃ SỐ: CM14
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy phay cầm tay. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt cong
- Gia công ván ghép

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy phay cầm tay hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Đo, vạch mực, xác định vị trí cần phay
2.1. Bộ dụng cụ đo, vạch

2.2. Vạch mực đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác rõ ràng

3. Điều chỉnh máy

3.1. Vặn chốt hãm điều chỉnh mặt bàn

3.2. Điều chỉnh chiều cao lưỡi phay phù hợp 
4. Cắt gỗ bằng máy phay cầm tay 

4.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác;

4.2. Đặt gỗ lên bàn 

4.3. Mở máy, đẩy máy phay tiến vào gỗ, phay đúng mực 

4.4. Khi phay xong tắt máy

4.5.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

4.6. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức;

4.7. Đảm bảo an toàn lao động.

5. Kiểm tra

5.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu
5.2. Phẳng nhẵn
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra máy phay cầm tay và nguyên liệu trước khi cắt.

- Có khả năng đo và vạch mực.

- Điều chỉnh thước tựa chính xác.

- Vận hành, sử dụng máy phay cầm tay.

- Cắt gỗ bằng máy phay cầm tay
2. Kiến thức thiết yếu.

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phay cầm tay;

- Nêu được kiến thức về vật liệu gỗ;

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật mạch cắt gỗ bằng máy phay cầm tay;

- Trình bày được quy trình kỹ thuật cắt gỗ bằng máy phay cầm tay.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nguyên liệu;

- Máy phay cầm tay .

- Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm

- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Giám sát thao tác của người làm trong quá trình thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn
- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời gian định mức.
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY KHOAN CẦM TAY
 MÃ SỐ: CM15
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy khoan cầm tay. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mối ghép mộng
- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy khoan cầm tay hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Đo, vạch mực, xác định vị trí cần khoan

2.1. Bộ dụng cụ đo, vạch

2.2. Vạch mực đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác rõ ràng

3. Khoan gỗ bằng máy khoan cầm tay 

3.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác;

3.2. Đặt gỗ lên bàn 

3.3. Mở máy, đặt khoan trên mực vạch, khoan phay đúng mực 

3.4. Khi khoan xong tắt máy

3.5.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

3.6. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức;

3.7. Đảm bảo an toàn lao động.

4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Thẳng, vuông

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra máy khoan cầm tay và nguyên liệu trước khi khoan
- Có khả năng đo và vạch mực
- Điều chỉnh thước tựa nhanh, chính xác
- Vận hành, sử dụng máy khoan cầm tay.

- Khoan gỗ bằng máy khoan cầm tay
2. Kiến thức thiết yếu.

- Mô tả được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy khoan cầm tay
- Nêu được kiến thức về vật liệu gỗ

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khoan gỗ bằng máy khoan cầm tay
- Trình bày được quy trình kỹ thuật cắt gỗ bằng máy khoan cầm tay
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nguyên liệu;

- Máy khoan cầm tay .

- Bản vẽ thiết kế mẫu sản phẩm

- Dụng cụ kiểm tra

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Giám sát thao tác của người làm trong quá trình thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn
- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời gian định mức.
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY CƯA  ĐĨA

MÃ SỐ: CM 16
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy cưa đĩa. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi
- Gia công mối ghép mộng

- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy cưa đĩa hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Điều chỉnh thước tựa

2.1. Điều chỉnh khoảng cách giữa thước tựa với lưỡi cưa theo yêu cầu
2.2. Kiểm tra độ vuông của thước tựa
3. Khởi động máy cưa đĩa
3.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 
3.2. Xẻ thử kiểm tra
4. Rọc gỗ bằng cưa đĩa.

4.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác;

4.2. Đặt gỗ lên bàn máy

4.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi cắt 

4.4. Độ chính xác của mạch cưa, rọc phôi đúng hình dáng, kích thước
4.5. 4.4. Khi cưa xong tắt máy

4.6.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

4.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức;

4.8. Đảm bảo an toàn lao động.

5. Kiểm tra

5.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

5.2. Đường cưa thẳng và song song với mặt tựa. mạch cưa không bị xiên

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra máy cưa đĩa và nguyên liệu trước khi cắt
- Có khả năng quan sát, điều chỉnh cữ cắt, điều chỉnh độ cao của lưỡi cưa
- Vận hành và sử dụng máy cưa đĩa
- Rọc gỗ trên máy cưa đĩa
2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được cấu tạo, tính năng, tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cưa đĩa
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa
- Trình bày được quy trình kỹ thuật cắt xẻ gỗ bằng máy cưa đĩa
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát;

- Máy cưa đĩa luôn ở tình trạng hoạt động tốt;

- Nguyên liệu gỗ cần xẻ xếp đầy đủ ở vị trí thuận lợi;

- Cấu tạo chi tiết phôi cần rọc;

- Đầy đủ phòng hộ lao động (quần áo, mũ, yếm da, kính, găng tay...).

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Giám sát thao tác của người làm trong quá trình thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm đối chiếu với tiêu chuẩn về kỹ thuật an toàn
- Theo dõi thời gian thực tế so sánh với thời gian định mức.
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ.
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY CƯA VÒNG LƯỢN
MÃ SỐ: CM17
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy cưa vòng lượn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi
- Gia công mặt cong
- Gia công mối ghép mộng

- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy cua vòng lượn hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Khởi động máy cưa đĩa

2.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 

2.2. Xẻ thử kiểm tra

4. Rọc gỗ bằng cưa đĩa.

4.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác;

4.2. Đặt gỗ lên bàn máy

4.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi cắt 

4.4. Mạch cưa đúng mực hoặc phôi đúng hình dáng, kích thước

4.5. 4.4. Khi cưa xong tắt máy

4.6.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

4.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức;

4.8. Đảm bảo an toàn lao động.

5. Kiểm tra

5.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

5.2. Mạch cưa luôn đúng mực hoặc phôi đúng hình dáng, kích thước
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra máy cưa vòng lượn và nguyên liệu trước khi cắt.

- Vận hành và sử dụng máy cưa vòng lượn
- Cắt gỗ trên máy cưa vòng lượn.

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, tính năng tác dụng và nguyên lý làm việc của máy cưa vòng lượn
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật cắt gỗ bằng cưa vòng lượn
- Trình bày được quy trình kỹ thuật cắt gỗ trên máy cưa vòng lượn
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát
- Máy cưa vòng lượn luôn ở tình trạng hoạt động tốt, có đầy đủ các thiết bị an toàn
- Vật liệu gỗ cần bào xếp đầy đủ ở vị trí thuận lợi
- Đầy đủ phòng hộ lao động
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY BÀO THẨM
MÃ SỐ: CM18
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy bào thẩm. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng
- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy bào thẩm hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Kiểm tra độ cao của 2 mặt bàn máy, độ nhô của dao

2.1. Mở chốt hãm điều chỉnh chiều cao của 2 mặt bàn máy phù hợp độ nhô của dao

2.2. Độ nhô của lưỡi dao đều
3. Khởi động máy bào thẩm
3.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 

3.2. Bào thử kiểm tra

4. Bào gỗ bằng máy bào thẩm.

4.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác;

4.2. Đặt gỗ lên bàn máy

4.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi dao 

4.4. Mặt gia công thẳng, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

4.5. Khi bào xong tắt máy

4.6. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

4.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
4.8. Đảm bảo an toàn lao động.

5. Kiểm tra

5.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

5.2. Mặt gia công phải thẳng, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát, kiểm tra các bộ phận của máy bào thẩm
- Điều chỉnh mặt bàn, thước tựa
- Vận hành, sử dụng máy bào thẩm
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy bào thẩm
- Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- So sánh, kiểm tra, phân biệt được chất lượng sản phẩm bào
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật bào gỗ bằng máy bào thẩm
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát

- Máy cưa vòng lượn luôn ở tình trạng hoạt động tốt, có đầy đủ các thiết bị an toàn

- Vật liệu gỗ cần bào xếp đầy đủ ở vị trí thuận lợi

- Đầy đủ phòng hộ lao động

 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY BÀO CUỐN
MÃ SỐ: CM 19
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy bào cuốn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng
- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy bào cuốn hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Khởi động máy bào thẩm
2.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 

2.2. bào thử kiểm tra

3. Bào gỗ bằng máy bào cuốn
3.1. Thực hiện đúng qui trình bào gỗ 

3.2. Đặt gỗ lên bàn máy

3.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi dao 

3.4. Mặt gia công, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

3.5. Khi bào xong tắt máy

3.6. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

3.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức;

3.8. Đảm bảo an toàn lao động.

4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Mặt gia công phải phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy bào cuốn.

- Điều chỉnh mặt bàn;

- Vận hành, sử dụng máy bào cuốn.

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc  máy bào cuốn 

- Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- So sánh, kiểm tra, phân biệt được chất lượng sản phẩm bào
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật bào gỗ bằng máy bào cuốn

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu

- Máy bào cuốn

- Phôi gỗ đã qua máy bào thẩm

- Bộ dụng cụ đo

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY BÀO 2 MẶT
 MÃ SỐ: CM 20
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy bào 2 mặt. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng
- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy bào 2 mặt hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Khởi động máy bào 2 mặt

2.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 

2.2. Bào thử kiểm tra

3. Bào gỗ bằng máy bào 2 mặt

3.1. Thực hiện đúng qui trình bào gỗ 

3.2. Đặt gỗ lên bàn máy

3.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi dao 

3.4. Mặt gia công, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

3.5. Khi bào xong tắt máy

3.6. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
3.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
3.8. Đảm bảo an toàn lao động.

4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Mặt gia công phải phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy bào 2 mặt
- Điều chỉnh mặt bàn, thước tựa
- Vận hành, sử dụng máy bào 2 mặt
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc máy bào 2 mặt

- Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- So sánh, kiểm tra, phân biệt được chất lượng sản phẩm bào
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật bào gỗ bằng máy bào 2 mặt
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu

- Máy bào 2 mặt

- Phôi gỗ 

- Bộ dụng cụ đo

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY BÀO 4 MẶT
 MÃ SỐ: CM 21
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy bào 4 mặt. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt phẳng
- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy bào 4 mặt hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Khởi động máy bào 4 mặt

2.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 

2.2. bào thử kiểm tra

3. Bào gỗ bằng máy bào 4 mặt

3.1. Thực hiện đúng qui trình bào gỗ 

3.2. Đặt gỗ lên bàn máy

3.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi dao 

3.4. Mặt gia công, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

3.5. Khi bào xong tắt máy

3.6. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

3.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức;

3.8. Đảm bảo an toàn lao động.

4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Mặt gia công phải phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy bào 4 mặt

- Vận hành, sử dụng máy bào 4 mặt

- Thực hiện đúng qui trình bào gỗ

- Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- Sản phẩm thẳng, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, quy trình vận hành máy bào 4 mặt
-Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- So sánh, kiểm tra, phân biệt được chất lượng sản phẩm bào
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật bào gỗ bằng máy bào 4 mặt
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu

- Máy bào 4 mặt

- Phôi gỗ 

- Bộ dụng cụ đo

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY TRUỐT SONG TRÒN
MÃ SỐ: CM 22
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy truốt song tròn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt cong

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy truốt song tròn hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Khởi động máy truốt song tròn
2.1. Bật công tắc cho máy chạy không tải 

2.2. truốt thử kiểm tra

3. Truốt gỗ bằng máy truốt song tròn
3.1. Thực hiện đúng qui trình bào truốt gỗ 

3.2. Đặt gỗ lên bàn máy

3.3. Mở máy, đẩy gỗ tiến về phía lưỡi dao 

3.4. Mặt gia công, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

3.5. Khi bào xong tắt máy

3.6. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
3.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
3.8. Đảm bảo an toàn lao động
4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Mặt gia công phải phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy truốt song tròn
- Vận hành, sử dụng máy truốt song tròn 

- Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- Sản phẩm thẳng, phẳng, nhẵn, đạt yêu cầu kỹ thuật
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc  máy truốt song tròn

-Thao tác bào đúng tư thế, đúng quy trình kỹ thuật
- So sánh, kiểm tra, phân biệt được chất lượng sản phẩm bào
- Trình bày được qui trình và yêu cầu kỹ thuật bào gỗ bằng máy truốt song tròn

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu

- Máy truốt song tròn

- Phôi gỗ 

- Bộ dụng cụ đo

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY KHOAN
MÃ SỐ: CM 23
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy khoan. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mối ghép mộng

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy khoan hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Đo, vạch mực, xác định vị trí cần khoan

2.1. Bộ dụng cụ đo, vạch

2.2. Vạch mực đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác rõ ràng

3. Khoan gỗ bằng máy khoan 
3.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác
3.2. Lắp mũi khoan , kẹp phôi vào bàn  

3.3. Mở máy, đặt khoan trên mực vạch, khoan đúng mực 

3.4. Khi khoan xong tắt máy

3.5.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng;

3.6. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
3.7. Đảm bảo an toàn lao động
4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Thẳng, vuông

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát, kiểm tra các bộ phận.

- Lắp mũi khoan.

- Kỹ năng kẹp phôi vào bàn kẹp, điều chỉnh bàn kẹp.

- Thực hiện đúng trình tự, thao tác các bước;

2. Kiến thức thiết yếu.

- Đọc được bản vẽ thiết kế lỗ mộng;

- Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc làm việc của máy khoan 

- Nêu được các nguyên nhân gây mất an toàn lao động và biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu

- Máy khoan

- Phôi gỗ 

- Bộ dụng cụ đo

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY ĐỤC LỖ MỘNG VUÔNG

 MÃ SỐ: CM 24
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy đục lỗ mộng vuông. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công lỗ mộng

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy đục lỗ mộng vuông mộng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Đo, vạch mực, xác định vị trí cần đục

2.1. Bộ dụng cụ đo, vạch

2.2. Vạch mực đúng vị trí, kích thước đầy đủ, chính xác rõ ràng

3. Đục lỗ mộng vuông 

3.1.Thực hiện đúng quy trình công nghệ, đúng động tác
3.2. Lắp mũi đục , kẹp phôi vào bàn  

3.3. Mở máy, đặt mũi đục trên mực vạch, khoan đúng mực 

3.4. Khi đục xong tắt máy

3.5.  Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
3.6. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
3.7. Đảm bảo an toàn lao động
4. Kiểm tra

4.1. Đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu

4.2. Thành lỗ mộng phẳng, nhẵn

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy đục lỗ vuông.

- Kiểm tra mũi khoan và mũi sấn lỗ, lắp mũi khoan và mũi sấn lỗ.

- Kỹ năng kẹp phôi vào bàn kẹp, điều chỉnh bàn kẹp.

- Kỹ năng đục lỗ.

2. Kiến thức thiết yếu.

- Hiểu được bản vẽ thiết kế lỗ mộng
- Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc làm việc của máy đục lỗ vuông, phương pháp sử dụng các dụng cụ tháo, lắp
- Nêu được qui trình, yêu cầu mỗi bước gia công lỗ mộng trên máy đục lỗ vuông;

- Nêu được các nguyên nhân gây mất an toàn lao động và biện pháp bảo đảm an toàn lao động
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Xưởng làm việc đảm bảo yêu cầu

- Máy đục lỗ mộng vuông

- Phôi gỗ 

- Bộ dụng cụ đo

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu.
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Quan sát, đo kích thước phôi, so sánh số liệu với tiêu chuẩn quy định
- Theo dõi quá trình thao tác so với quy trình chuẩn
- Theo dõi thời gian thực hiện, đối chiếu thời gian định mức
- Theo dõi quá trình thực hiện đối chiếu với quy định về an toàn lao động
- Kiểm tra nhà xưởng sau mỗi ca, xem vật liệu, mùn cưa gọn gàng, sạch sẽ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY PHAY MỘNG
MÃ SỐ: CM 25
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy phay mộng. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mối ghép mộng
- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy phay mộng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Điều chỉnh các bộ phận gá phôi, điều chỉnh thước cữ, chiều cao bàn kẹp
2.1. Điều chỉnh độ vuông góc của thước tựa
2.2. Điều chỉnh chiều cao bàn kẹp theo yêu cầu của phôi

2.3. Gá chặt phôi vào bàn kẹp
3. Phay má mộng thứ nhất
3.1. Thực hiện đúng các bước thao tác

3.2. Gá chặt phôi vào bàn kẹp, đầu chi tiết áp sát vào thước tựa

3.3. Đẩy phôi tiến vào trục dao

3.4. Khi đẩy qua trục dao kéo bàn kẹp lùi trở lại lật phôi để phay má mộng thứ hai

4.  Phay má mộng thứ hai
4.1. Gá chặt phôi vào bàn kẹp, đầu chi tiết áp sát vào thước tựa

4.2. Đẩy phôi tiến vào trục dao

4.3. Khi đẩy qua trục dao kéo bàn kẹp lùi trở lại lấy phôi ra

4.4. Đảm bảo thời gian định mức giao

5. Kiểm tra
5.1. Đúng vị trí, kích thước thân mộng
5.2. Bề mặt thân mộng phẳng, thẳng
5.3 Đảm bảo an toàn lao động
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra các bộ phận của máy phay mộng.

- Điều chỉnh các bộ phận của máy phay mộng.

- Sử dụng máy phay mộng.

- Phay mộng đạt yêu cầu
2. Kiến thức thiết yếu.

- Đọc bản vẽ thiết kế mộng 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên tắc làm việc của máy phay mộng
- Nêu được qui trình và yêu cầu của mỗi bước phay mộng
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ chi tiết mộng 

- Nguyên liệu gỗ đầy đủ và được bào theo đúng kích thước quy định và xếp theo từng loại
- Máy phay mộng, các dụng cụ tháo, lắp đầy đủ, bảo đảm chất lượng
- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm, so sánh kết quả đo kiểm với bản vẽ thiết kế
- Quan sát, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thời gian thực tế gia công , nhận xét, so sánh với thời gian giao
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG MẶT CONG BẰNG CNC 

MÃ SỐ: CM 26
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy gia công mặt cong bằng CNC. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt cong
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy gia công mặt cong bằng CNC hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu


2. Kẹp cố định chi tiết lên bàn máy
2.1. Đặt chi tiết lên bàn máy
2.2. Dùng vam kẹp cố định chi tiết lên bàn máy
2.3. Điều chỉnh cữ cắt, điều chỉnh độ cao của lưỡi máy CNC
3. Phay mặt cong bằng máy máy CNC
3.1. Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật
3. 2. Gia công mặt cong  đảm bảo yêu cầu

3.3. Đảm bảo thời gian định mức
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra máy máy CNC và nguyên liệu trước khi gia công.

- Có khả năng quan sát, điều chỉnh cữ cắt, điều chỉnh độ cao của lưỡi máy CNC vào gia công mặt cong
- Vận hành và sử dụng máy CNC vào gia công mặt cong
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy CNC vào gia công mặt cong
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật máy CNC vào gia công mặt cong
- Trình bày được quy trình kỹ thuật khi điều kiển máy CNC vào gia công mặt cong
- Sử dụng được các lệnh khi sử dụng phẩn mềm của máy CNC vào gia công mặt cong
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nguyên liệu gỗ đầy đủ và được bào theo đúng kích thước quy định và xếp theo từng loại

- Máy gia công mặt cong bằng CNC, các dụng cụ tháo, lắp đầy đủ, bảo đảm chất lượng

- Dụng cụ  kiểm tra.

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm, so sánh kết quả đo kiểm với bản vẽ thiết kế
- Quan sát, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thời gian thực tế gia công , nhận xét, so sánh với thời gian giao
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG MỐI GHÉP MỘNG BẰNG CNC
MÃ SỐ: CM 27
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy gia công mối ghép mộng bằng CNC. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mối ghép mộng
- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy gia công mộng CNC hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

2. Kẹp cố định chi tiết lên bàn máy CNC
2.1. Đặt chi tiết lên bàn máy

2.2. Dùng vam kẹp cố định chi tiết lên bàn máy
2.3. Điều chỉnh cữ cắt, điều chỉnh độ cao của lưỡi máy CNC
3. Phay mộng bằng máy máy CNC
3.1. Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật
3. 2. Đảm bảo đúng vị trí, kích thước thân mộng
3.3. Bề mặt thân mộng phẳng, nhẵn

3.4. Vai mộng thẳng, nhẵn

3.5. Đảm bảo an toàn lao động

3.6. Đảm bảo định mức lao động

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Điều chỉnh cữ cắt, điều chỉnh độ cao của lưỡi cắt máy CNC vào gia công mối ghép mộng
- Vận hành và sử dụng máy CNC vào gia công mối ghép mộng;

2. Kiến thức thiết yếu.

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy CNC vào gia công mối ghép mộng
- Phân tích được những yêu cầu kỹ thuật máy CNC vào gia công mối ghép mộng;

- Phân tích được quy trình kỹ thuật khi điều kiển máy CNC vào gia công mối ghép mộng
- Phân tích được các lệnh khi sử dụng phẩn mềm của máy CNC vào gia công mối ghép mộng
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ

- Nguyên liệu gỗ đầy đủ và được bào theo đúng kích thước quy định và xếp theo từng loại

- Máy gia công mặt cong bằng CNC, các dụng cụ tháo, lắp đầy đủ, bảo đảm chất lượng

- Dụng cụ  kiểm tra.

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm, so sánh kết quả đo kiểm với bản vẽ thiết kế
- Quan sát, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thời gian thực tế gia công , nhận xét, so sánh với thời gian giao
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY CHÀ NHÁM THÙNG
MÃ SỐ: CM 28
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy chà nhám thùng. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên vật liệu 

1.1. Máy trà nhám thùng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

1.3. Lựa chọn đúng giấy nhám

2. Sử dụng máy chà nhám thùng
2.1. Đánh phá bằng giấy nhám thô
2.2. Đánh nhẵn bằng giấy nhám mịn
2.3. Bề mặt nhẵn đều, bóng không vết bào, xơ xước, gợn sóng

2.4. Đúng hình dáng, kích thước
2.5. Thời gian thực hiện đúng định mức
2.6. Đảm bảo an toàn lao động

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát, sử dụng máy trà nhám thùng
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đánh bóng bề mặt gia công
- Lựa chọn đúng giấy nhám;

- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bề mặt sản phẩm sau khi đánh bóng

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy
- Mô tả được tính chất vật liệu gỗ và các loại giấy nhám
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật đánh bóng bề mặt sản phẩm
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nguyên liệu gỗ đầy đủ và được bào theo đúng kích thước quy định và xếp theo từng loại

- Máy chà nhám thùng, các dụng cụ tháo, lắp đầy đủ, bảo đảm chất lượng

- Dụng cụ  kiểm tra.

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm, so sánh kết quả đo kiểm với bản vẽ thiết kế
- Quan sát, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thời gian thực tế gia công , nhận xét, so sánh với thời gian giao
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY CHÀ NHÁM CẠNH

 MÃ SỐ: CM 29
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy chà nhám cạnh. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên vật liệu 

1.1. Máy trà nhám thùng hoạt động tốt, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

1.3. Lựa chọn đúng giấy nhám

2. Sử dụng máy chà nhám cạnh

2.1. Đánh phá bằng giấy nhám thô

2.2. Đánh nhẵn bằng giấy nhám mịn

2.3. Bề mặt nhẵn đều, bóng không vết bào, xơ xước, gợn sóng

2.4. Đúng hình dáng, kích thước

2.5. Thời gian thực hiện đúng định mức
2.6. Đảm bảo an toàn lao động

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát, sử dụng máy chà nhám cạnh
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đánh bóng bề mặt gia công
- Lựa chọn đúng giấy nhám
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bề mặt sản phẩm sau khi đánh bóng

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy
- Mô tả được tính chất vật liệu gỗ và các loại giấy nhám
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật đánh bóng bề mặt sản phẩm
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nguyên liệu gỗ đầy đủ và được bào theo đúng kích thước quy định và xếp theo từng loại

- Máy chà nhám cạnh, các dụng cụ tháo, lắp đầy đủ, bảo đảm chất lượng

- Dụng cụ  kiểm tra.

- Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Sử dụng dụng cụ đo kiểm, so sánh kết quả đo kiểm với bản vẽ thiết kế
- Quan sát, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi, nhận xét, so sánh với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thời gian thực tế gia công , nhận xét, so sánh với thời gian giao
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY TIỆN ĐẨY TAY

MÃ SỐ: CM 30
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy tiện đẩy tay. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt cong

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy tiện đẩy tay hoạt động tốt, 
1.2. Bộ lưỡi dao tiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.3. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Điều chỉnh khoảng cách giữa chấu giữ phôi với ụ định tâm  

2.1. Khoảng cách giữa chấu giữ phôi với ụ định tâm phù hợp với chiều dài phôi

2.2. Phôi dài trên 0,8 m thì phải có gối đỡ phụ

3. Xác định tâm phôi và gá phôi lên máy
3.1. Bộ dụng cụ đo để xác định tâm phôi
3.2. Gá phôi vào chấu giữ phôi với ụ định tâm chắc chắn, đảm bảo độ đồng tâm
4. Tiện gỗ

4.1. Mở máy, đặt lưỡi dao lên bàn gá, đẩy bàn gá tiến vào phía phôi thực hiện cắt gỗ 

4.2. Thao tác thuần thục, chính xác tốc độ quay phù hợp theo từng loại phôi 

4.3. Chi tiết được tiện đảm bảo đúng hình dáng, kích thước
4.4. Đảm bảo an toàn lao động

4.5. Thời gian gia công phù hợp với định mức.
4.6. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
4.7. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức
4.8. Đảm bảo an toàn lao động.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Tiện gỗ bằng máy tiện đẩy tay
- Đảm bảo tình trạng máy hoạt động bình thường; 

- Thao tác thuần thục, chính xác tốc độ quay phù hợp theo từng loại phôi
- Chi tiết được tiện đảm bảo đúng hình dáng, kích thước
2. Kiến thức thiết yếu.

- Phân loại được các loại gỗ, 

- Đọc được bản vẽ chi tiết đồ gỗ

- Trình bày được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy tiện gỗ đẩy tay
- Nêu được quy trình vận hành máy tiện gỗ đẩy tay
- Mô tả được các phương pháp xác định tâm   

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ chi tiết 

- Nhà xưởng đủ không gian, đủ ánh sáng

- Máy tiện đẩy tay ở tình trạng hoạt động tốt 

- Có các loại phương tiện dụng cụ cần thiết (máy tiện, thước đo, thước kẹp…)

- Phôi có độ dài đúng quy định.

- Dụng cụ bảo hộ lao động (kính, mũ...)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ
- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn
- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY TIỆN CNC
MÃ SỐ: CM 31
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy tiện CNC. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công mặt cong

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy tiện CNC hoạt động tốt, 

1.2. Bộ lưỡi dao tiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

1.3. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Điều chỉnh khoảng cách giữa chấu giữ phôi với ụ định tâm  

2.1. Khoảng cách giữa chấu giữ phôi với ụ định tâm phù hợp với chiều dài phôi

2.2. Phôi dài trên 0,8 m thì phải có gối đỡ phụ

3. Xác định tâm phôi và gá phôi lên máy
3.1. Bộ dụng cụ đo để xác định tâm phôi

3.2. Gá phôi vào chấu giữ phôi với ụ định tâm chắc chắn, đảm bảo độ đồng tâm

4. Tiện gỗ

4.1. Mở máy, đặt chế độ vận hành (tự động, bán tự động)
4.2.  Cho máy chạy thực hiện cắt gỗ
4.3. Thao tác thuần thục, chính xác tốc độ quay phù hợp theo kích thước phôi 

4.4. Chi tiết được tiện đảm bảo đúng hình dáng, kích thước
4.5. Đảm bảo an toàn lao động

4.6. Thời gian gia công phù hợp với định mức.
4.7. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng

4.8. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức

4.9. Đảm bảo an toàn lao động.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát và phân biệt
- Phân loại gỗ

- Sử dụng dụng cụ.

- Căn chỉnh dụng cụ

- Tiện gỗ bằng máy máy tiện CNC
2. Kiến thức thiết yếu.

- Phân tích được cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy tiện CNC
- Phân tích được quy trình vận hành máy máy tiện CNC
- Phân tích được các phương pháp xác định tâm    

- Phân tích được các kiến thực phầm mềm dùng trong máy tiện CNC
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ chi tiết 

- Nhà xưởng đủ không gian, đủ ánh sáng

- Máy tiện CNC ở tình trạng hoạt động tốt 

- Có các loại phương tiện dụng cụ cần thiết 
- Phôi có độ dài đúng quy định.

- Dụng cụ bảo hộ lao động 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẬN HÀNH MÁY DÁN CẠNH
MÃ SỐ: CM 32
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vận hành máy dán cạnh. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo
THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Máy dán cạnh hoạt động tốt
1.2. Keo dán gỗ
1.3. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu 

2. Điều chỉnh khoảng cách mặt bàn, các ru lô 
2.1. Khoảng cách giữa mặt bàn và bàn kẹp phôi 

2.2. Điểu chính hợp lý các ru lô kẹp, giữ, đẩy
3. Dán cạnh gỗ

3.1. Mở máy, đặt chế độ vận hành (tự động, bán tự động)

3.2.  Đổ keo, làm nóng keo
3.3. Phôi gỗ được kẹp chặt trên bàn máy, cuộn chỉ dán đặt trên giá đỡ

3.4. Cho máy chạy thực hiện dán gỗ

3.5. Chi tiết được tiện đảm bảo đúng hình dáng, kích thước
3.6. Thời gian gia công phù hợp với định mức.
3.7. Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng

3.8. Thời gian thực hiện đúng thời gian định mức

3.9. Đảm bảo an toàn lao động

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát, sử dụng máy dán cạnh
- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật khi dán cạnh
- Dán đúng vị trí, đúng màu sắc theo thiết kế

- Cạnh dán phải phẳng, nhẵn, có độ bám dính tốt
- Đảm bảo thời gian định mức giao
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bề mặt sản phẩm sau khi dán cạnh
2. Kiến thức thiết yếu.

- Đọc được bản vẽ thiết kế

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng và nguyên lý hoạt động của máy
- Nêu được tính chất của các vật liệu dán, keo dán và phương pháp sử dụng chúng;

- Nêu được qui trình và yêu cầu mỗi bước dán cạnh ván nhân tạo
-  Nêu được tính chất vật liệu gỗ và các loại keo
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ thiết kế 

- Nhà xưởng đủ không gian, đủ ánh sáng

- Máy dán cạnh ở tình trạng hoạt động tốt 

- Có các loại phương tiện dụng cụ cần thiết 

- Ván nhân tạo, chỉ dán, keo 
- Trang bị bảo hộ lao động
- Nhà xưởng.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: BẢO DƯỠNG MÁY 
MÃ SỐ: CM 33
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để Bảo dưỡng máy. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Pha phôi

- Bào mặt phẳng

- Gia công mộng

- Gia công cong

- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ, máy, vật liệu bảo dưỡng

1.1. Bộ dụng cụ tháo, lắp

1.2. Dầu, mỡ, các thiết bị cần thay thế

2. Tháo rời, vệ sinh và bôi trơn các ổ trục

2.1. Kiểm tra ổ bi, hệ thống điện

2.2. Tra mỡ vào các ổ bi

2.3. Thay thế dây điện không đảm bảo yêu cầu

3. Kiểm tra bộ phận cắt gọt

3.1. Kiểm tra lưỡi cắt

3.2. Kiểm tra trục dao

4. Lắp từng bộ phận vào máy
4.1. Thực hiện đúng qui trình về bảo dưỡng máy

4.2. Tháo, lắp các bộ phận chính xác
4.3. Vệ sinh và bảo dưỡng dụng cụ đúng qui định
4.4. Thực hiện đúng qui định về an toàn lao động cho người, thiết bị và dụng cụ

4.5. Thời gian bảo dưỡng đúng thời gian định mức

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng.
- Có khả năng quan sát.

- Kiểm tra, hiệu chỉnh các bộ phận của máy 
- Kiểm tra, bôi trơn hệ thống truyền thống nâng hạ
- Kiểm tra, bôi trơn thay thế các ổ bi
- Quan sát, tháo ráp dây đai, thử độ căng
2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy 
- Đánh giá, phân loại được chất lượng các chi tiết, thiết bị của máy
- Nêu được qui trình và yêu cầu của mỗi bước bảo dưỡng
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Sơ đồ cấu tạo máy
- Các loại máy.

- Mỡ bôi trơn, các ổ bi thay thế;

- Dây cắm điện để thử.

- Dụng cụ tháo lắp, dụng cụ  kiểm tra.

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GIA CÔNG MỐI GHÉP MỘNG BẰNG DỤNG CỤ THỦ CÔNG
MÃ SỐ: CM 34
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để gia công mối ghép mộng bằng dụng cụ thủ công. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

 Gia công mộng

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Lựa chọn dụng cụ, nguyên liệu

1.1. Bộ dụng cụ đục thủ công

1.2. Bộ cưa thủ công

1.3. Nguyên liệu đảm bảo yêu cầu

1.4. Bàn thao tác, vam kẹp

2. Vạch mưc mối ghép mộng

2.1. Vạch mực lỗ mộng
2.2. Vạch mực thân mộng

3.Gia công lỗ mộng
3.1. Đục bấm

3.2. Đục phá

3.3. Sửa lỗ mộng

3.4. Thành lỗ mộng thẳng, phẳng, sạch

3.5. Mép lỗ mộng không bị toét

3.6. Đảm bảo an toàn cho người và dụng cụ

3.7. Đảm bảo thời gian định mức giao

4. Gia công thân mộng 

4.1. Đặt cố định phôi lên bàn thao tác
4.2. Xẻ má lỗ mộng
4.3. Cắt vai mộng
4.4. Má mộng thẳng, phẳng, sạch

4.5. Vai mộng vuông góc với thân mộng
4.6. Đảm bảo an toàn cho người và dụng cụ

4.7. Đảm bảo thời gian định mức giao

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công trong gia công mối ghép mộng 

- Có khả năng phân biệt

- Sử dụng thước vuông, kỹ năng sang mực bằng thước vuông
- Sử dụng cữ vạch, kỹ năng kéo cữ

- Có khả năng đọc và nhớ bản vẽ kỹ thuật
- Sử dụng các loại đục, đục bấm, đục phá
- Đục bấm lỗ mộng, đục phá lỗ mộng, đục sửa lỗ mộng
- Sử dụng vam kẹp
- Sử dụng cưa cắt nganng, cưa dọc
- Xẻ má mộng, kỹ năng cắt vai mộng
2. Kiến thức thiết yếu.

- Đọc bản vẽ thiết kế mộng 

- Nêu được cấu tạo, công dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong gia công mối ghép mộng
- Sử dụng các loại dụng cụ thủ công dùng trong gia công mối ghép mộng
- Trình bày được quy định an toàn lao động khi sử dụng dụng cụ thủ công để gia công mối ghép mộng
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ chi tiết mộng 

- Nguyên liệu gỗ, bàn thao tác đảm bảo yêu cầu
- Bộ dụng cụ thủ công 

- Bộ dụng cụ đo, kiểm tra.

- Trang bị bảo hộ lao động và các trang thiết bị theo yêu cầu
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ
- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện
- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn
- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC:  GHÉP VÁN THEO CHIỀU RỘNG 
MÃ SỐ: CM 35
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để ghép ván theo chiều rộng. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Dụng cụ, thiết bị máy hoạt động tốt, 

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

1.3. Keo dán chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

2.  Bào thẩm mặt ghép

2.1. Đặt ván lên bàn thao tác, cố định ván   

2.2.  Bào cạnh ván ghép yêu cầu cạnh ghép phải thẳng, phẳng

3. Ghép ván
3.1. Tráng keo vào cạnh ván

3.2. Dùng vam cố định 

3.3. Mối ghép kín, chắc chắn
3.4. An toàn khi sử dụng máy, thiết bị

3.5. Bảo đảm thời gian định mức giao
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng quan sát.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị máy
- Vạch mực.

- Tráng keo.

- Ghép ván.

- Mối ghép phải thẳng, phẳng, kín khít, chắc chắn
- Keo dán vừa đủ

- Tấm ván sau khi ghép phẳng, không bị cong vênh
2. Kiến thức thiết yếu.

- Đọc được bản vẽ thiết kế

- Trình bày được tính năng tác dụng, phương pháp sử dụng các dụng cụ
- Nêu được tính năng, tác dụng, phương pháp sử dụng keo dán
- Nêu được qui trình và yêu cầu mỗi bước ghép ván
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

-  Bản vẽ thiết kế

- Ván gỗ để ghép

- Dụng cụ, thiết bị máy
- Nhà xưởng, cầu bào

- Dụng cụ tháo lắp, dụng cụ  kiểm tra
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: GHÉP VÁN THEO CHIỀU DÀI 

 MÃ SỐ: CM 36
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để ghép ván theo chiều dài. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Ghép ván

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Dụng cụ, thiết bị máy hoạt động tốt 

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

2. Vạch mực mối ghép

2.1. Dùng dụng cụ đo xác định mối ghép
2.2. Chiều dài mối nối bằng 2 đến 3 lần chiều dấy ván nối

3. Cắt vát đầu tấm ván

3.1. Đặt ván lên bàn thao tác, cố định ván   

3.2. Cắt vuông đầu tấm ván

3.3. Cắt vát 2 đầu tấm ván ghép, cắt đúng mực
4. Mối ghép đầu 2 tấm ván
4.1. Đặt hai đầu ván ghép mối ghép phải thẳng, phẳng, kín khít, chắc chắn

4.2. Tấm ván sau khi ghép phẳng, không bị cong vênh

4.3. Đảm bảo định mức thời gian
4.4. An toàn khi sử dụng máy, thiết bị
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Có khả năng quan sát.

- Kỹ năng đo và dấu mực.

- Kỹ năng cắt.

- Kỹ năng ghépván.

- Sử dụng dụng cụ, thiết bị máy

2. Kiến thức thiết yếu.

- Đọc được bản vẽ 

- Trình bày được tính năng tác dụng, phương pháp sử dụng các dụng cụ

 - Nêu được qui trình và yêu cầu mỗi bước ghép ván
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ

- Ván gỗ để ghép

- Bộ dụng cụ đo, vạch mực

- Dụng cụ, thiết bị máy
- Trang bị bảo hộ lao động

- Nhà xưởng.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LẬP SƠ ĐỒ LẮP RÁP SẢN PHẨM
 MÃ SỐ: CM 37
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để lập sơ đồ lắp ráp sản phẩm. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xác định số lượng chi tiết của sản phẩm

1.1. Số lượng các chi tiết của sản phẩm

1.2. Số lượng các chi tiết cùng loại 

2. Xác định các chi tiết để lắp thành bộ phận

2.1. Chọn các chi tiết
2.2. Lắp chi tiết với chi tiết thành bộ phận

3. Xác định các chi tiết và các bộ phận để lắp tạo thành khung
3.1. Chọn các chi tiết để lắp vào bộ phận
3.2. Lắp chi tiết với bộ phận tạo thành khung

4. Xác định các chi tiết để liên kết với khung tạo thành sản phẩm.

4.1. Lắp chi tiết với thành khung tạo thành sản phẩm

4.2. Sự chuẩn xác về số lượng, chủng loại, chi tiết các bộ phận khung và sản phẩm
4.3. Sơ đồ lắp ráp đúng quy trình, hợp lý và có tính khả thi cao

4.4. Sự chuẩn xác các bước từ chi tiết, cho bộ phận, cho khung và lắp toàn bộ sản phẩm đảm bảo chất lượng và thời gian nhanh nhất
4.5.  Đảm bảo thời gian định mức
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Đọc được bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp sản phẩm
- Xác định tên, vị trí của các chi tiết, bộ phận
- Xác định vị trí các mối ghép
- Sơ đồ lắp ráp đúng quy trình, hợp lý và có tính khả thi cao
- Sự chuẩn xác về số lượng, chủng loại, chi tiết các bộ phận khung và sản phẩm
- Đảm bảo thời gian định mức
 2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được đặc điểm về nguyên vật liệu, chủng loại sản phẩm

- Nêu được công dụng, đặc điểm và yêu cầu của một số loại ghế được sản xuất từ nguyên liệu gỗ

- Trình bày được những yêu cầu, phương pháp xác định trình tự lắp ráp cho sản phẩm

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ tổng thể, chi tiết và bản vẽ lắp sản phẩm;

- Sản phẩm mẫu hoặc các chi tiết phục vụ cho lắp ráp.

- Sổ ghi chép

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: LẮP RÁP HOÀN THIỆN SẢN PHẨM 

MÃ SỐ: CM 38
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để lắp ráp hoàn thiện sản phẩm. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị các phương tiện, dụng cụ lắp ráp

1.1. Dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu
1.2. Bản vẽ sản phẩm
2. Lắp các bộ phận khung

2.1. Thực hiện đúng các bước lắp ráp khung 
2.2. Đảm bảo độ kín khít, chắc chắn, vuông, phẳng, thẳng, nhẵn, không vênh

3.  Khoan chốt

3.1. Dùng chốt gỗ chốt mối ghép
3.2. Dùng vít chốt mối ghép
3.3. Thời gian thực hiện đúng với thời gian định mức.

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Đọc bản vẽ sản phẩm mộc
- Xác định tên, vị trí của các chi tiết trong sản phẩm
- Nhận dạng một số mối ghép mộng dùng trong đồ mộc
- Lắp ráp các mối ghép
- Thực hiện đúng các bước lắp ráp khung 

- Thời gian thực hiện đúng với thời gian định mức
 2. Kiến thức thiết yếu.

-  Đọc được bản vẽ lắp, nắm được sơ đồ lắp ráp
- Mô tả được đặc điểm của mối ghép mộng dùng trong đồ mộc
- Nêu được phương pháp sử dụng các dụng cụ dùng trong lắp ráp sản phẩm mộc
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Bản vẽ tổng thể, chi tiết và bản vẽ lắp sản phẩm

- Đầy đủ các loại dụng cụ, phương tiện lắp ráp: vam, dùi đục, thanh kê, đục sửa, keo dán gỗ, máy khoan cầm tay

- Khung, ván

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát

- Dụng cụ  kiểm tra
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐÁNH NHẴN BỀ MẶT SẢN PHẨM 

MÃ SỐ: CM 39
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để đánh nhẵn bề mặt sản phẩm. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

 Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị máy và nguyên liệu gỗ

1.1. Dụng cụ, thiết bị máy hoạt động tốt, 

1.2. Nguyên liệu gỗ chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

1.3. Keo dán chuẩn bị đủ, đảm bảo yêu cầu

2. Đánh nhăn bề mặt sản phẩm

2.1. Đánh phá bằng giấy nhám thô

2.2. Đánh nhẵn bằng giấy nhám mịn

2.3. Bề mặt nhẵn đều, bóng không vết bào, xơ xước, gợn sóng

2.4. Đúng hình dáng, kích thước

2.5. Thời gian thực hiện đúng định mức
2.6. Đảm bảo an toàn lao động

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Đánh giấy nhám bằng thủ công
- Sử dụng máy chà nhám
- Thực hiện đúng qui trình đánh giấy nhám bề mặt gỗ
- Đánh giấy nháp theo chiều dọc thớ gỗ
- Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm 

- Thời gian thực hiện đúng định mức
- Vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
- Bảo đảm an toàn lao động cho người và sản phẩm
 2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được đặc điểm, tính chất của gỗ

- Nêu được đặc điểm tác dụng của các loại giấy nhám
- Trình bày những yêu cầu kỹ thuật và qui trình kỹ thuật đánh giấy nhám bề mặt gỗ 
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nguyên liệu gỗ đầy đủ và được bào theo đúng kích thước quy định và xếp theo từng loại

- Dụng cụ, máy đánh nhẵn
- Dụng cụ  kiểm tra.

- Trang bị bảo hộ lao động

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: XỬ LÝ MẦU GỖ 
MÃ SỐ: CM 40
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để xử lý mầu gỗ. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị phẩm màu, các dụng cụ pha màu

1.1. Các loại phẩm màu theo yêu cầu
1.2. Dụng cụ dùng pha mầu(bát, can đựng)  
2. Pha màu
2.1. Lựa chọn đúng màu
2.2. Pha màu đúng tỷ lệ

3. Nhuộm thử

3.1. Kiểm tra mầu

3.2. So sánh với mẫu

3.3. Điều chỉnh mầu đảm bảo yêu cầu

4. Nhuộm chính thức vào sản phẩm.

4.1. Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật nhuộm bề mặt gỗ
4.2. Bề mặt sản phẩm nhuộm đúng màu, đều, không loang 
4.3.Thời gian thực hiện đúng định mức
4.4. Đảm bảo vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
4.5. An toàn lao động cho người và sản phẩm
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát và nhận biết màu sắc.

- Pha chế màu sắc.

- Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật nhuộm bề mặt gỗ
- Lựa chọn đúng màu, pha màu đúng tỷ lệ
- Bề mặt sản phẩm nhuộm đúng màu, đều, không loang 
- Thời gian thực hiện đúng định mức
- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp sạch sẽ, gọn gàng
- An toàn lao động cho người và sản phẩm
2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được đặc điểm, tính chất, tác dụng của các loại phẩm màu
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật pha màu, nhuộm màu


- Trình bày được qui trình kỹ thuật pha màu, nhuộm màu bề mặt gỗ
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Sản phẩm để xử lý màu

- Các loại phẩm màu

- Dụng cụ pha màu
- Dụng cụ  kiểm tra.

- Trang bị bảo hộ lao động

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: PHA  SƠN 
MÃ SỐ: CM 41
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để pha sơn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1.  Chuẩn bị dụng cụ pha sơn

1.1. Dụng cụ dùng pha sơn(bát, can đựng)  

1.2. Sơn, dung môi theo yêu cầu

2. Chọn dung môi pha sơn màu
2.1. Lựa chọn đúng loại dung môi 

2.2. Lựa chọn đúng màu

3. Pha sơn với dung môi 
3.1. Thực hiện đúng quy trình các bước, đúng thao động tác khi pha sơn
3.2. Đúng tỷ lệ, nồng độ phù hợp với phương pháp phun hoặc quét, màu sắc đẹp, đều theo bảng pha màu
3.3. Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát và lựa chọn
- Nhận biết và phân biệt
- Sử dụng dụng cụ pha trộn
- Pha sơn
- Thời gian thực hiện phù hợp
- Đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị
- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp
2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được đặc điểm, tính chất của các loại sơn và dung môi
- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi pha sơn
- Trình bày được quy trình thực hiện các bước pha sơn
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Dụng cụ để pha sơn

- Sơn, dung môi pha sơn

- Mẫu sơn

- Dụng cụ  kiểm tra

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: PHUN SƠN
MÃ SỐ: CM 42
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để phun sơn. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra chuẩn bị sơn, các loại phương tiện dụng cụ, máy phun sơn

1.1. Dụng cụ, Máy phun sơn đảm bảo yêu cầu hoạt động tốt

1.2. Sơn, dung môi 

2. Phun sơn lớp lót

2.1. Lượt 1phun lớp sơn lót lên bề mặt sản phẩm yêu cầu lớp sơn mỏng, không bị chảy
2.2. Để khô sơn sau đó dùng giấy nhám mịn đánh 
2.3. Lượt 1phun lớp sơn lót lên bề mặt sản phẩm yêu cầu lớp sơn mỏng, không bị chảy

3. Phun sơn lớp phủ bóng mặt (phun hoàn thiện)

3.1. Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật phun sơn
3.2. Đảm bảo độ bám sơn, độ phủ bề mặt sơn, độ bóng cao, bề mặt phẳng đều không bị chảy sơn, không gợn sóng, không bị bọt nước

3.3. Đảm bảo khoảng thời gian giữa các lần phun đúng thời gian định mức
3.4. Sau khi hoàn thành công việc phải ngâm rửa súng phun sạch sẽ
3.5. An toàn lao động cho người và thiết bị

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Kiểm tra và điều chỉnh thiết bị phun sơn
- Sử dụng thiết bị phun sơn
- Thực hiện đúng qui trình kỹ thuật phun sơn
- Đảm bảo độ bám sơn, độ phủ bề mặt sơn, độ bóng cao, bề mặt phẳng đều không bị chảy sơn, không gợn sóng, không bị bọt nước
- Đảm bảo khoảng thời gian giữa các lần phun đúng thời gian định mức
- Sau khi hoàn thành công việc phải ngâm rửa súng phun sạch sẽ
- An toàn lao động cho người và thiết bị

2. Kiến thức thiết yếu.

- Trình bày được cấu tạo, tác dụng và phương pháp sử dụng của máy và súng phun sơn
- Nêu được tính chất của vật liệu sơn, vật liệu gỗ

- Nêu được những yêu cầu kỹ thuật khi phun sơn bằng súng
- Trình bày được quy trình, phương pháp thực hiện các bước khi phun sơn.

 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Nhà xưởng đủ không gian, diện tích thoáng mát, có hệ thống thông gió

- Sản phẩm phải hoàn thiện xong phần đánh nhẵn, xếp ở vị trí thuận lợi

- Sơn đầy đủ đảm bảo chất lượng yêu cầu

- Máy nén khí, súng phun sơn hiện tại ở tình trạng hoạt động tốt

- Trang bị bảo hộ lao động

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát so sánh với vật mẫu, sử dụng dụng cụ đo kiểm đối chiếu với tiêu chuẩn thực hiện

- Theo dõi thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian gia công thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM MÃ SỐ: CM 43
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để đánh giá, phân loại, đóng gói sản phẩm. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Kiểm tra chất lượng liên kết và kiểu trang sức theo yêu cầu của khách hàng

- Phân loại sản phẩm

1.1. Thực hiện đúng các bước khi kiểm tra

1.2. Sản phẩm đảm bảo theo yêu cầu
1.3. Kiểm tra độ bóng, màu sắc của sản phẩm

2. Phân loại

2.1. Loại chất lượng đảm bảo theo yêu cầu
2.2. Loại chất lượng không đảm bảo theo yêu cầu
2.3. Loại mầu đảm bảo theo yêu cầu
2.4. Loại mầu sắc không đảm bảo theo yêu cầu

2.5. Sắp xếp, đóng gói và bảo quản sản phẩm đúng kỹ thuật

2.6. Thời gian thực hiện đúng định mức

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Quan sát, tổng hợp

- Phân loại sản phẩm
- Phân cấp chất lượng sản phẩm
- Kỹ năng nâng vật nặng
- Kiểm tra và phát hiện những sai hỏng
- Thực hiện đúng các bước khi kiểm tra 

- Xác định và phân loại đúng  số lượng, chất lượng sản phẩm
- Sắp xếp và tập kết sản phẩm theo từng chủng loại
2. Kiến thức thiết yếu.

- Nêu được các loại dụng cụ và cách sử dụng kiểm tra
- Nêu được những đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng của vật liệu gỗ và các loại phụ liệu, phụ kiện khác
- Trình bày được những yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra, phân loại
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Sổ tay ghi chép

- Bảng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm

- Máy móc, phương tiện, dụng cụ để kiểm tra và phân loại

- Sản phẩm xếp khoa học, thuận lợi cho việc kiểm tra phân loại và phải hoàn thành xong

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ

- Quan sát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn

- Theo dõi thời gian làm thực tế và đối chiếu với thời gian được quy định trong phiếu công nghệ

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: XÁC ĐỊNH  SẢN PHẨM THIẾT KẾ
MÃ SỐ: CM 44
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để xác định sản phẩm thiết kế mộc mỹ nghệ dự trên yêu cầu hoặc ý tưởng của người đặt hàng. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Hình dáng, kích thước, màu sắc
1.1. Cân đối,  phù hợp 

1.2. Màu sắc hài hòa
2. Tìm hiểu thị hiếu
2.1. Phù hợp với phong tục, tập quán từng vùng miền

2.2. Nguyên liệu đa dạng, dễ mua.
3.Yêu cầu chung của sản phẩm
3.1. Yêu cầu chức năng

3.2. Yêu cầu thẩm mỹ
3.3. Yêu cầu kinh tế
CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng. 

- Phân tích, nghiên cứu, tổng hợp được các yếu tố liên quan đến sản phẩm thiết kế 

- Phân biệt được các loại hình khối, hoạ tiết, màu sắc
- Lựa chọn được sản phẩm phù hợp với yêu cầu sử dụng.
2. Kiến thức thiết yếu.

- Hiểu rõ phong tục, tập quán từng vùng miền 

- Trình bày được những hiểu biết về văn hoá dân tộc
- Giải thích được ý nghĩa về các loại màu sắc 

- Nêu được yêu cầu chung của sản phẩm mộc
 ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Mẫu sản phẩm thiết kế

- Danh mục các loại
- Tài liệu kỹ thuật về nguyên lý tạo dáng sản phẩm;

- Vật liệu: Giấy viết, giấy vẽ, bút chì, tẩy;

- Mô hình hoặc thực tế các sản phẩm và môi trường sử dụng sản phẩm.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

- Giám sát thao tác của người làm và đối chiếu với tiêu chuẩn được quy định trong quy trình công nghệ và phiếu công nghệ
- Quan sát, kiểm tra, phân tích, tổng hợp sản phẩm, so sánh với các tiêu chuẩn

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẼ PHÁC MẤU SẢN PHẨM 
MÃ SỐ: CM 45
Đơn vị năng lực này mô tả các kỹ năng quan trọng và kiến thức cần thiết để vẽ phác mẫu sản phẩm mộc mỹ nghệ. Đơn vị năng lực này thuộc nhóm các năng lực chuyên môn, áp dụng cho các cho các vị trí việc làm:

- Gia công sản phẩm mộc bằng gỗ tự nhiên

- Gia công sản phẩm mộc bằng ván nhân tạo

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị dụng cụ và điều kiện thực hiện

1.1. Chuẩn bị phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng 

1.2. Chuẩn bị giấy, bút, mực, tẩy 

1.3. Chuẩn bị dụng cụ vẽ

2. Phác thảo trên giấy vẽ

2.1. Vẽ phác hình biểu diễn bằng tay, sử dụng bút chì, bút mực

2.2. Thảo luận về hình biểu diễn nhằm làm rõ ý tưởng của người mô tả

2.3. Phác thảo hình chiếu trục đo

2.4. Vẽ phác các hình biểu diễn

2.5. Chỉnh sửa hình biểu diễn

2.6.Yêu cầu sơ bộ về vật liệu, phương pháp gia công và các yêu cầu kỹ thuật

2.7. Hoàn thiện phác thảo

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Lắng nghe làm rõ ý tưởng của người mô tả;

- Biểu diễn được hình chiếu trục đo của sản phẩm;

- Sử dụng các dụng cụ vẽ đơn giản, vẽ bằng tay hình chiếu vuông góc nhanh và rõ ràng;

- Nhận dạng sơ bộ vật liệu và các yêu cầu kỹ thuật;

- Xây dựng bản vẽ phác thảo rõ ràng, đầy đủ.

2. Kiến thức thiết yếu

- Biểu diễn vật thể;

- Mối liên kết giữa các chi tiết của sản phẩm;

- Công năng, mục đích sử dụng của sản phẩm;

- Quy trình gia công sản phẩm;

- Các phương pháp biểu diễn hình học vật thể.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng;

- Giấy viết, giấy vẽ;

- Dụng cụ vẽ;

- Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện tại nơi làm việc hoặc trong phòng thi, đánh giá phù hợp với điều kiện thực hiện công việc. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

- Quan sát qui trình thực hiện công việc

- Quan sát thái độ và sự tuân thủ qui định về an toàn nơi làm việc

- Kiểm tra bản vẽ phác thảo:

+ Thể hiện hình biểu diễn gồm: Hình chiếu vuông góc, hình chiếu trục đo 

+ Thể hiện kết cấu sơ bộ của sản phẩm 

+ Thể hiện các kích thước cơ bản của sản phẩm

+ Thể hiện các yêu cầu kỹ thuật chính của sản phẩm

+ Các ghi chú khác

- Thời gian thực hiện

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẼ HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC
MÃ SỐ: CM46
Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong việc dựng hình chiếu vuông góc của sản phẩm trên máy vi tính bằng phần mềm Cad. Để thực hiện công việc vẽ trên máy vi tính người vẽ phải tạo đường nét vẽ, khung bản vẽ, khung tên, thực hiện các lệnh vẽ để vẽ hình chiều đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh của sản phẩm, ghi kích thước, dung sai và các yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện bản vẽ.

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN
1. Chuẩn bị dụng cụ và điều kiện thực hiện

1.1. Chuẩn bị phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng 

1.2. Chuẩn bị máy tính được cài đặt phần mềm CAD, phần mềm văn phòng, phần mềm tiện ích, máy in

1.3. Chuẩn bị giấy trắng A4, bản vẽ phác, tài liệu thiết kế

2. Thiết lập bản vẽ mẫu

2.1. Khởi động phần mềm

2.2. Xác định không gian vẽ, gốc toạ độ

2.3. Thiết lập grid, snap

2.4. Thiết lập các thuộc tính bản vẽ: lớp, màu, kiểu đường

2.5. Định dạng kích thước, dung sai, chất lượng bề mặt trên bản vẽ

2.6. Định dạng kiểu chữ sử dụng trong bản vẽ

2.7. Định dạng các thành phần khác của bản vẽ

2.8. Tạo khối, đặt thuộc tính khối cho khung bản vẽ, khung tên, bảng kê chi tiết

2.9. Lưu bản vẽ mẫu trong thư mục yêu cầu

3. Xây dựng hình biểu diễn

3.1. Mở bản vẽ mẫu, ghi lại theo tên bản vẽ 

3.2. Dựng hình vuông góc của sản phẩm, cụm sản phẩm bằng các công cụ vẽ, hiệu chỉnh

3.3.Vẽ thể hiện được mối liên kết giữa các chi tiết của sản phẩm

4. Hoàn thiện bản vẽ

4.1. Ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ

4.2. Ghi các yêu cầu kỹ thuật cho bản vẽ và các chỉ dẫn khác

4.3. Chèn khung bản vẽ

4.4. Chèn khung tên

4.5. Chèn bảng kê chi tiết cho bản vẽ lắp

4.6. Kiểm tra lớp và các thuộc tính của các đối tượng vẽ

4.7. Hiệu chỉnh lần cuối

4.8. Lưu bản vẽ vào thư mục yêu cầu

5. Kết xuất bản vẽ

5.1. Mở bản vẽ đã hoàn thiện

5.2. Tạo các layout, định dạng khổ giấy

5.3. Định dạng máy in, đặt nét, màu in trong layout

5.4. Tạo các khung hình trong layout

5.5. Chèn khung bản vẽ, khung tên, bảng kê chi tiết trong layout

5.6. Kiểm tra các layout

5.7. Lưu các thay đổi

5.8. Kết xuất ra các định dạng: PDF, DXF và các định dạng khác, sử dụng cho in ấn

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Làm việc với máy tính, hệ điều hành

- Quản lý thư mục, tập tin

- Sử dụng bàn phím, chuột, thiết bị vẽ tương thích với phần mềm CAD

- Định dạng bản vẽ mẫu: không gian vẽ, khổ giấy vẽ, các thuộc tính của đối tượng vẽ

- Định dạng văn bản trong hệ CAD và các ký hiệu chỉ dẫn kỹ thuật khác

- Đọc, hiểu bản vẽ phác thảo

- Xây dựng các hình chiếu vuông góc của sản phẩm, cụm sản phẩm thông qua thao tác tạo, hiệu chỉnh các đối tượng hình học trong phần mềm CAD

- Ghi kích thước, dung sai, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật, các chỉ dẫn kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn

- Hoàn thiện và chuẩn bị in ấn bản vẽ

2. Kiến thức thiết yếu

- Tính năng các phần mềm CAD

- Phương pháp xây dựng bản vẽ trong các hệ thống CAD

- Các lệnh vẽ, hiệu chỉnh đối tượng hình học, ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ

- Các phép chiếu, mặt phẳng chiếu, biểu diễn vật thể trên các mặt phẳng chiếu 

- Tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

- Các dạng liên kết trong sản phẩm mộc

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng

- Máy tính được cài đặt phần mềm CAD, phần mềm văn phòng, phần mềm tiện ích, máy in, thiết bị chuyên sử dụng cho các hệ CAD

- Giấy in, giấy vẽ

- Bản vẽ phác thảo

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện tại nơi làm việc hoặc trong phòng thi, đánh giá phù hợp với điều kiện thực hiện công việc. Cần sử dụng các phương pháp đánh giá đơn lẻ hoặc phối hợp các phương pháp sau đây:

- Quan sát qui trình thực hiện công việc

- Quan sát thái độ và sự tuân thủ qui định về an toàn nơi làm việc

- Sản phẩm:

+ Bản vẽ hình chiếu vuông góc của sản phẩm, cụm sản phẩm được trình bày đúng tiêu chuẩn, thể hiện đầy đủ các yếu tố về hình biểu diễn, các qui ước, yêu cầu kỹ thuật, ...

+ Bản vẽ lắp ghép sản phẩm trình bày đúng tiêu chuẩn, đúng qui ước, thể hiện đầy đủ các yếu tố về hình biểu diễn, các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.

- Thời gian thực hiện

- Phỏng vấn

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẼ HÌNH CẮT, MẶT CẮT

MÃ SỐ: CM47
Đơn vị năng lực này bao gồm các tiêu chí thực hiện, kiến thức và kỹ năng thiết yếu thực hiện việc mô tả cấu tạo chi tiết của sản phẩm thông qua các hình cắt, mặt cắt của sản phẩm được vẽ trên máy vi tính bằng phần mềm thiết kế. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị vẽ

1.1. Chuẩn bị vị trí làm việc

1.2. Chuẩn bị trang thiết bị văn phòng

1.3. Chuẩn bị máy tính, phần mềm vẽ thiết kế và các phần mềm văn phòng, tiện ích phù hợp với yêu cầu

1.4. Chuẩn bị bản vẽ phác thảo

2. Thiết lập bản vẽ mẫu

2.1. Khởi động phần mềm

2.2. Xác định không gian vẽ, gốc toạ độ

2.3. Thiết lập grid, snap

2.4. Thiết lập các thuộc tính bản vẽ: lớp, màu, kiểu đường

2.5. Định dạng kích thước, dung sai, chất lượng bề mặt trên bản vẽ

2.6. Định dạng kiểu chữ sử dụng trong bản vẽ

2.7. Định dạng các thành phần khác của bản vẽ

2.8. Tạo khối, đặt thuộc tính khối cho khung bản vẽ, khung tên, bảng kê chi tiết

2.9. Lưu bản vẽ mẫu trong thư mục yêu cầu

3. Xây dựng hình biểu diễn

3.1. Mở bản vẽ mẫu, ghi lại theo tên bản vẽ 

3.2. Dựng hình cắt, mặt cắt bằng các công cụ vẽ, công cụ ghi mặt cắt

3.3. Dựng cách hình phụ trợ

4. Hoàn thiện bản vẽ

4.1. Ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ

4.2. Ghi các yêu cầu kỹ thuật cho bản vẽ và các chỉ dẫn khác

4.3. Chèn khung bản vẽ

4.4. Chèn khung tên

4.5. Chèn bảng kê chi tiết cho bản vẽ lắp

4.6. Kiểm tra lớp và các thuộc tính của các đối tượng vẽ

4.7. Hiệu chỉnh lần cuối

4.8. Lưu bản vẽ vào thư mục yêu cầu

5. Kết xuất bản vẽ

5.1. Mở bản vẽ đã hoàn thiện

5.2. Tạo các layout, định dạng khổ giấy

5.3. Định dạng máy in, đặt nét, màu in trong layout

5.4. Tạo các khung hình trong layout

5.5. Chèn khung bản vẽ, khung tên, bảng kê chi tiết trong layout

5.6. Kiểm tra các layout

5.7. Lưu các thay đổi

5.8. Kết xuất ra các định dạng: PDF, DXF và các định dạng khác, sử dụng cho in ấn

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Làm việc với máy tính, hệ điều hành

- Quản lý thư mục, tập tin

- Sử dụng bàn phím, chuột, thiết bị vẽ tương thích với phần mềm CAD

- Định dạng bản vẽ mẫu: không gian vẽ, khổ giấy vẽ, các thuộc tính của đối tượng vẽ

- Định dạng văn bản trong hệ CAD và các ký hiệu chỉ dẫn kỹ thuật khác

- Đọc, hiểu bản vẽ phác thảo

- Xây dựng các hình cắt, mặt cắt diễn thông qua thao tác tạo, hiệu chỉnh các đối tượng hình học trong phần mềm CAD

- Ghi kích thước, dung sai, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật, các chỉ dẫn kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn

- Hoàn thiện và chuẩn bị in ấn bản vẽ

2. Kiến thức thiết yếu

- Tính năng các phần mềm CAD

- Phương pháp xây dựng bản vẽ trong các hệ thống CAD

- Các lệnh vẽ, hiệu chỉnh đối tượng hình học, chèn mặt cắt, ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ

- Các phép chiếu, mặt phẳng chiếu, biểu diễn vật thể trên các mặt phẳng chiếu 

- Qui ước biểu diễn hình chiếu, hình cắt, mặt cắt

- Tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng

- Máy tính được cài đặt phần mềm CAD, phần mềm văn phòng, phần mềm tiện ích, máy in, thiết bị chuyên sử dụng cho các hệ CAD

- Giấy in, giấy vẽ

- Bản vẽ phác thảo

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện tại nơi làm việc hoặc trong phòng thi, đánh giá phù hợp với điều kiện thực hiện công việc. Cần sử dụng các phương pháp đánh giá đơn lẻ hoặc phối hợp các phương pháp sau đây:

- Quan sát qui trình thực hiện công việc

- Quan sát thái độ và sự tuân thủ qui định về an toàn nơi làm việc

- Sản phẩm:

 Bản vẽ được trình bày đúng tiêu chuẩn, thể hiện đầy đủ các hình cắt, mặt cắt cần thiết của sản phẩm và hình phụ trợ khác,  ghi đầy đủ kích thước cần thiết trên hình biểu diễn, các qui ước, yêu cầu kỹ thuật, ...

- Thời gian thực hiện

- Phỏng vấn

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẼ BÓC TÁCH CHI TIẾT

MÃ SỐ: CM48
Đơn vị năng lực này bao gồm các tiêu chí thực hiện, kiến thức và kỹ năng thiết yếu để thực hiện vẽ bóc tác từng chi tiết của sản phẩm trên máy vi tính bằng phần mềm thiết kế. 

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Chuẩn bị vẽ

1.1. Chuẩn bị vị trí làm việc

1.2. Chuẩn bị trang thiết bị văn phòng

1.3. Chuẩn bị máy tính, phần mềm vẽ thiết kế và các phần mềm văn phòng, tiện ích phù hợp với yêu cầu

1.4. Chuẩn bị bản vẽ phác thảo

2. Thiết lập bản vẽ mẫu

2.1. Khởi động phần mềm

2.2. Xác định không gian vẽ, gốc toạ độ

2.3. Thiết lập grid, snap

2.4. Thiết lập các thuộc tính bản vẽ: lớp, màu, kiểu đường

2.5. Định dạng kích thước, dung sai, chất lượng bề mặt trên bản vẽ

2.6. Định dạng kiểu chữ sử dụng trong bản vẽ

2.7. Định dạng các thành phần khác của bản vẽ

2.8. Tạo khối, đặt thuộc tính khối cho khung bản vẽ, khung tên, bảng kê chi tiết

2.9. Lưu bản vẽ mẫu trong thư mục yêu cầu

3. Xây dựng hình biểu diễn

3.1. Mở bản vẽ mẫu, ghi lại theo tên bản vẽ 

3.2.Dựng hình biểu diễn của từng chi tiết bằng các công cụ vẽ

3.3. Dựng cách hình phụ trợ

4. Hoàn thiện bản vẽ

4.1. Ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ

4.2. Ghi các yêu cầu kỹ thuật cho bản vẽ và các chỉ dẫn khác

4.3. Chèn khung bản vẽ

4.4. Chèn khung tên

4.5. Chèn bảng kê chi tiết cho bản vẽ lắp

4.6. Kiểm tra lớp và các thuộc tính của các đối tượng vẽ

4.7. Hiệu chỉnh lần cuối

4.8. Lưu bản vẽ vào thư mục yêu cầu

5. Kết xuất bản vẽ

5.1. Mở bản vẽ đã hoàn thiện

5.2. Tạo các layout, định dạng khổ giấy

5.3. Định dạng máy in, đặt nét, màu in trong layout

5.4. Tạo các khung hình trong layout

5.5. Chèn khung bản vẽ, khung tên, bảng kê chi tiết trong layout

5.6. Kiểm tra các layout

5.7. Lưu các thay đổi

5.8. Kết xuất ra các định dạng: PDF, DXF và các định dạng khác, sử dụng cho in ấn

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Làm việc với máy tính, hệ điều hành

- Quản lý thư mục, tập tin

- Sử dụng bàn phím, chuột, thiết bị vẽ tương thích với phần mềm CAD

- Định dạng bản vẽ mẫu: không gian vẽ, khổ giấy vẽ, các thuộc tính của đối tượng vẽ

- Định dạng văn bản trong hệ CAD và các ký hiệu chỉ dẫn kỹ thuật khác

- Đọc, hiểu bản vẽ phác thảo

- Xây dựng các hình biểu diễn thông qua thao tác tạo, hiệu chỉnh các đối tượng hình học trong phần mềm CAD

- Ghi kích thước, dung sai, nhám bề mặt và các yêu cầu kỹ thuật, các chỉ dẫn kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn

- Hoàn thiện và chuẩn bị in ấn bản vẽ

2. Kiến thức thiết yếu

- Tính năng các phần mềm CAD

- Phương pháp xây dựng bản vẽ trong các hệ thống CAD

- Các lệnh vẽ, hiệu chỉnh đối tượng hình học, chèn mặt cắt, ghi kích thước, dung sai cho bản vẽ

- Các phép chiếu, mặt phẳng chiếu, biểu diễn vật thể trên các mặt phẳng chiếu 

- Tiêu chuẩn Việt Nam về trình bày bản vẽ

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

- Phòng làm việc, trang thiết bị văn phòng

- Máy tính được cài đặt phần mềm CAD, phần mềm văn phòng, phần mềm tiện ích, máy in, thiết bị chuyên sử dụng cho các hệ CAD

- Giấy in, giấy vẽ

- Bản vẽ phác thảo

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ

Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện tại nơi làm việc hoặc trong phòng thi, đánh giá phù hợp với điều kiện thực hiện công việc. Cần sử dụng các phương pháp đánh giá đơn lẻ hoặc phối hợp các phương pháp sau đây:

- Quan sát qui trình thực hiện công việc

- Quan sát thái độ và sự tuân thủ qui định về an toàn nơi làm việc

- Sản phẩm:

+ Thể hiện đầy đủ hình biểu diễn của từng chi tiết, thể hiện đúng hình dạng kích thước mối liên kết của chi tiết.

+ Bản vẽ chi tiết được trình bày đúng tiêu chuẩn, thể hiện đầy đủ các yếu tố về hình biểu diễn, ghi đầy đủ kích thước cần thiết, các qui ước, yêu cầu kỹ thuật, ...

- Thời gian thực hiện

- Phỏng vấn

TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC: VẼ MÔ PHỎNG 3D

MÃ SỐ: CM49
Đơn vị năng lực này bao gồm các kiến thức, kỹ năng, thái độ cần thiết trong việc vẽ mô phỏng 3D sản phẩm mộc

THÀNH PHẦN VÀ TIÊU CHÍ THỰC HIỆN

1. Xác định quy trình lắp ráp, kết cấu sản phẩm

1.1. Xác định hình dạng từng chi tiết 

1.2. Xác định cụm lắp ráp của sản phẩm

1.3. Xác định số lượng chi tiết trong một sản phẩm

1.4. Xác định các kiểu ràng buộc, lắp ghép các cụm chi tiết của sản phẩm

2. Đặc tính của các chi tiết trong cụm

2.1. Số lượng chi tiết trong cụm lắp ghép

2.2. Lập bảng kê chi tiết cho từng cụm lắp ghép

3. Xác định kích thước chính của sản phẩm

3.1. Xác định kích thước bao của sản phẩm

3.2. Kích thước bao của từng cụm bộ phận

3.3. Kích thước lắp ghép của từng chi tiết

4. Xây dựng mô hình 3D trên máy tính

4.1. Chọn mặt phẳng tọa độ

4.2. Gán kích thước và các ràng buộc hình học

4.3. Chọn các công cụ mô hình hóa khối rắn

4.4. Chọn các công cụ hiệu chỉnh khối rắn

4.5. Chọn vật liệu

CÁC KỸ NĂNG QUAN TRỌNG VÀ KIẾN THỨC THIẾT YẾU

1. Kỹ năng quan trọng

- Sử dụng phần mềm thiết kế để thực hiện vẽ 3D

- Thiết kế bản vẽ 3D cho từng chi tiết, bộ phận

- Xác định độ chính xác của mối ghép

- Dựng mô hình 3D cho sản phẩm

- Dán vật liệu cho sản phẩm

2. Kiến thức thiết yếu

- Vẽ kỹ thuật

- Lựa chọn chọn ràng buộc kích thước và ràng buộc hình học.

- Mô hình hóa khối rắn bằng các công cụ tạo khối thông thường và đặc biệt.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Vật tư, thiết bị

- Máy tính có cấu hình phù hợp với phần mềm thiết kế, trang thiết bị văn phòng

- Phòng thiết kế

- Bản vẽ phác thảo tay của chi tiết và sản phẩm kết cấu

- Giấy bút

- Phần mềm thiết kế

2. Tài liệu

- Tài liệu hướng dẫn phần mềm thiết kế 3D

- Vẽ kỹ thuật

3. Các quy trình, hướng dẫn 

- Hướng dẫn và thực hiện quy trình 5S

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ


Đơn vị năng lực này có thể được đánh giá thông qua thực hiện công việc tại nơi làm việc hoặc phòng thi. Các phương pháp đánh giá khác nhau cần được sử dụng để thu thập chứng cứ về sự thông hiểu kiến thức, kỹ năng, thái độ đã quy định trong phạm vi đơn vị năng lực. 

Các phương pháp sau có thể được sử dụng kết hợp để đánh giá sự thành thạo đơn vị năng lực:

- Đánh giá qui trình thực hiện công việc

- Đánh giá thái độ và sự tuân thủ qui định về an toàn nơi làm việc

- Sản phẩm: 

+ Dựng được mô hình 3d của sản phẩm đảm bảo hình dạng, kích thước theo bản vẽ phác

+ Dán được vật liệu cho sản phẩm đảm bảo tính thẩm mỹ.

- Thời gian hoàn thành

